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CHÍNH PHỦ 
_________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
____________________________________ 

Số: 256/2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục  

và biển hiệu của công chức thuế 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục 

và biển hiệu của công chức thuế. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Luật Quản lý thuế số 

108/2025/QH15 về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức 

thuế, gồm: mẫu phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế; 

tiêu chuẩn, định mức trang bị, chế độ cấp phát, quản lý sử dụng phù hiệu, cấp 

hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Nghị định này gồm: 

1. Công chức đang công tác trong cơ quan thuế. 

2. Cục Thuế, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại 

điện tử, Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Trang bị, cấp phát, quản lý, sử dụng 

1. Công chức thuế được trang bị, cấp phát và phải mang phù hiệu, cấp 

hiệu, trang phục và biển hiệu khi thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. 

2. Cơ quan thuế, công chức thuế có trách nhiệm quản lý, sử dụng phù hiệu, 

cấp hiệu, trang phục và biển hiệu đúng mục đích, giữ gìn, bảo quản và sử dụng 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 
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3. Cơ quan thuế, công chức thuế không được thay đổi mẫu phù hiệu, cấp 

hiệu, trang phục và biển hiệu quy định tại Nghị định này; nghiêm cấm việc làm 

giả, cho thuê, cho mượn, mua, bán, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và 

biển hiệu trái quy định. 

4. Việc trang bị, cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục 

và biển hiệu của công chức thuế phải đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo 

quy định của Bộ Tài chính. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Phù hiệu công chức thuế 

Phù hiệu công chức thuế có hình tròn, đường kính 3,8 cm (đối với nam), 

2,8 cm (đối với nữ) làm bằng kim khí. Mặt trước nền chìm sơn đỏ, xung quanh 

có đường viền, hai bên có hai bông lúa; 1/3 trên có ngôi sao 5 cánh (có tia chìm 

tỏa ra), 1/3 dưới có hình bánh xe, chính giữa có chữ “Thuế Nhà nước” dập nổi 

mạ màu vàng và một dải nơ phía dưới. 

Phù hiệu công chức thuế được gắn vào mặt phía trước mũ kê pi (đối với 

nam) và mũ mềm (đối với nữ) bằng đai ốc và ren. 

Điều 5. Cấp hiệu công chức thuế  

1. Cấp hiệu công chức thuế thể hiện vị trí, chức vụ của công chức trong 

cơ quan thuế các cấp, được gắn trên vai áo trang phục của công chức thuế, có 

hình chữ nhật, làm bằng băng dệt có hoa văn, xung quanh có viền lé, đường 

viền rộng 3 mm một đầu vát nhọn cân, có kích thước rộng 48 mm, dài 125 mm, 

độ chếch đầu nhọn 15 mm. Trong đó: 

a) Cúc cấp hiệu hình tròn làm bằng kim loại màu vàng cho cấp lãnh đạo 

và màu bạc dùng cho công chức thuế, đường kính 15 mm, có hình nổi ngôi sao 

5 cánh ở giữa hai bông lúa; được gắn ở đầu nhỏ trên nền cấp hiệu. 

b) Sao cấp hiệu lãnh đạo làm bằng kim loại màu vàng, có vân nổi, kích 

thước 18 mm. Sao được gắn thành một hàng dọc ở giữa cấp hiệu, số sao thể 

hiện chức vụ lãnh đạo cơ quan thuế các cấp. Cấp hiệu của công chức thuế không 

có sao. 

c) Biểu tượng cấp hiệu có hình bánh xe, hai bông lúa và một dải nơ phía 

dưới làm bằng kim loại màu vàng cho cấp lãnh đạo và màu bạc dùng cho công 

chức thuế. 

d) Vạch cấp hiệu rộng 5 mm làm bằng kim loại màu vàng cho cấp lãnh 

đạo và màu bạc dùng cho công chức thuế. 
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2. Cấp hiệu lãnh đạo Cục Thuế có nền màu vàng da cam, xung quanh có 

viền lé màu đỏ. Từ phần đầu trên cấp hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu 

dưới cấp hiệu (đầu hình chữ nhật) lần lượt có cúc cấp hiệu, sao cấp hiệu lãnh 

đạo, biểu tượng cấp hiệu. Trong đó: 

a) Cấp hiệu của Cục trưởng có 2 sao màu vàng; 

b) Cấp hiệu của Phó Cục trưởng có 1 sao màu vàng. 

3. Cấp hiệu lãnh đạo Ban, Chi cục, Thuế tỉnh, thành phố và tương đương 

có nền màu vàng nhạt, xung quanh có viền lé màu đen. Từ phần đầu trên cấp 

hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu dưới cấp hiệu (đầu hình chữ nhật) lần 

lượt có cúc cấp hiệu, sao cấp hiệu lãnh đạo, biểu tượng cấp hiệu và vạch cấp 

hiệu (03 vạch ngang). Trong đó: 

a) Cấp hiệu của cấp trưởng có 2 sao màu vàng; 

b) Cấp hiệu của cấp phó có 1 sao màu vàng. 

4. Cấp hiệu lãnh đạo cấp phòng, Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố 

và tương đương có nền màu vàng nhạt, xung quanh có viền lé màu đen. Từ 

phần đầu trên cấp hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu dưới cấp hiệu (đầu 

hình chữ nhật) lần lượt có cúc cấp hiệu, sao cấp hiệu lãnh đạo, biểu tượng cấp 

hiệu và vạch cấp hiệu (02 vạch ngang). Trong đó: 

a) Cấp hiệu của cấp trưởng có 2 sao màu vàng; 

b) Cấp hiệu của cấp phó có 1 sao màu vàng. 

5. Cấp hiệu công chức thuế có nền màu vàng nhạt, xung quanh có viền lé 

màu đen. Từ phần đầu trên cấp hiệu (phía đầu vát nhọn) đến phần đầu dưới cấp 

hiệu (đầu hình chữ nhật) lần lượt có cúc cấp hiệu, biểu tượng cấp hiệu và vạch 

cấp hiệu (vạch hình “<” nằm ngang).  

Điều 6. Trang phục công chức thuế 

Trang phục công chức thuế gồm: Lễ phục, áo quần xuân hè, áo quần thu 

đông, áo sơ mi mặc bên trong áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi thu đông, áo chống 

rét, mũ, giày, dây thắt lưng, cà vạt, tất chân, cành tùng. Trong đó: 

1. Lễ phục: 

a) Áo lễ phục mùa đông dành cho nam có màu be nhạt, ve chữ V, thân 

trước có 4 túi, nắp có túi có sòi nhọn cài cúc, giữa thân túi có súp chìm. Nẹp áo 

có 4 cúc mạ màu vàng, mặt cúc hình logo cơ quan thuế. Thân sau có sống sau, 

xẻ dưới, vai có dây vai đeo cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị cài cành tùng. 
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b) Áo lễ phục mùa đông dành cho nữ có màu be nhạt, kiểu áo hai lớp ve 

chữ V, thân trước có bổ 2 túi phía dưới có nắp, nẹp áo có 4 cúc mạ màu vàng, 

mặt cúc hình logo cơ quan thuế. Thân sau có sống sau xẻ dưới, vai có dây vai 

đeo cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị cài cành tùng. 

c) Áo lễ phục mùa hè dành cho nam và nữ: áo cộc tay có màu và kiểu dáng 

tương tự như lễ phục mùa đông. 

d) Quần lễ phục nam dùng cho mùa đông và mùa hè có màu be nhạt, hai 

bên sườn có 2 túi chéo, thân sau có 1 túi hậu bên phải người mặc. 

đ) Quần lễ phục nữ dùng cho mùa đông có màu be nhạt, may kiểu âu phục. 

e) Juyp lễ phục nữ dùng lễ phục mùa hè có màu be nhạt, chiều dài phù hợp 

quy định và xẻ thân sau. 

2. Áo quần xuân hè: 

a) Áo xuân hè nam may kiểu sơ mi màu vàng kem, cổ đứng, nẹp lật ra 

ngoài, cộc tay, cài cúc nhựa hợp với màu vải áo, có 2 túi ngực nổi ngoài có 

nắp, giữa túi có gân nổi, thân sau có cầu vai, vai có dây vai đeo cấp hiệu. Áo 

may dáng gấu bằng. 

b) Áo xuân hè nữ may kiểu sơ mi màu vàng kem, cổ đứng, nẹp lật ra ngoài, 

cộc tay, cài cúc nhựa hợp với màu vải áo, cửa tay may lật ra ngoài; thân trước 

và sau có chiết ly tạo dáng mềm mại, nữ tính, vai có dây vai đeo cấp hiệu. Áo 

may dáng gấu lượn tôm. 

c) Quần xuân hè dùng cho nam và nữ có màu xanh đen, may kiểu âu phục. 

d) Juyp xuân hè dùng cho nữ có màu xanh đen, chiều dài phù hợp quy 

định và xẻ thân sau. 

3. Áo quần thu đông: 

a) Áo khoác ngoài nam có kiểu dáng Vest màu xanh đen, thân trước có 

2 túi nắp phía dưới, cúc mạ màu vàng, mặt cúc hình logo cơ quan thuế. Thân 

sau có sống sau, xẻ dưới, vai có dây vai đeo cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị 

cài cành tùng. 

b) Áo khoác ngoài nữ có kiểu áo Vest màu xanh đen, thân sau có sống 

lưng xẻ dưới được bổ mảnh dọc theo thân, ve gấu áo thân trước hơi tròn tạo 

kiểu dáng mềm mại nữ tính; thân trước có 2 túi nắp phía dưới, cúc mạ màu vàng, 

mặt cúc hình logo cơ quan thuế; vai có dây vai đeo cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị 

cài cành tùng. 
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c) Quần thu đông dùng cho nam và nữ có màu xanh đen, may kiểu 

âu phục. 

d) Juyp thu đông dùng cho nữ có màu xanh đen, chiều dài phù hợp quy 

định và xẻ thân sau. 

4. Áo sơ mi mặc bên trong áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi thu đông (áo sơ 

mi dài tay) dùng cho nam và nữ có màu, kiểu dáng và may như áo xuân hè 

nhưng dài tay, tay áo có măng séc cài cúc. 

5. Áo chống rét: 

a) Áo chống rét nam màu xanh đen có hình dáng bên ngoài kiểu áo khoác 

dài mặc ngoài, cổ bẻ, ve chữ V, nẹp áo có đính 4 cúc mạ màu vàng, mặt cúc 

hình logo cơ quan thuế, đường kính 22 mm. Thân trước phía dưới có 2 túi cơi 

chéo. Thân sau có sống sau xẻ dưới. Tay dài hai mang có bác tay lật ra ngoài. 

Ngang eo có dây lưng gắn khóa then ngang hình chữ nhật, vai có dây vai đeo 

cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị cài cành tùng. 

Bên trong áo có lót thân, thân trước có túi lót tại vị trí ngang ngực. Thân 

trước, cổ áo và cơi túi được ép 1 lớp mex bằng máy chuyên dùng tạo độ bền đẹp. 

b) Áo chống rét nữ màu xanh đen có hình dáng bên ngoài kiểu áo khoác 

dài mặc ngoài, cổ bẻ, ve chữ V, nẹp áo có đính 4 cúc mạ màu vàng, mặt cúc 

hình logo cơ quan thuế, đường kính 22 mm. Thân trước bổ đường đề cúp ngực 

tạo dáng, phía dưới có 2 túi cơi chéo. Thân sau có sống sau xẻ dưới. Tay dài 

hai mang có bác tay lật ra ngoài; ngang eo có dây lưng gắn khóa then ngang 

hình chữ nhật; vai có dây vai đeo cấp hiệu, đầu cổ có thùa định vị cài cành tùng. 

Bên trong áo có lót thân. Thân trước, cổ áo và cơi túi được ép 1 lớp mex 

bằng máy chuyên dùng tạo độ bền đẹp. 

6. Mũ: 

a) Mũ kê pi dùng cho lễ phục nam (mũ lễ phục) và áo quần thu đông, áo 

quần xuân hè nam (mũ thường phục) có đỉnh, đai mũ, màu be nhạt và xanh đen 

cùng màu với áo lễ phục và áo khoác ngoài thu đông; mặt trước mũ có gắn phù 

hiệu, chân lưỡi trai có 2 dây xoắn thừng màu vàng được gắn hai đầu bằng cúc 

kim loại màu vàng có hình ngôi sao, bông lúa; hai bên thân mũ có mở 2 lỗ ô dê 

thoáng khí ở mỗi bên. 

b) Mũ mềm dùng cho lễ phục nữ (mũ lễ phục) và áo quần thu đông, áo 

quần xuân hè nữ (mũ thường phục) có màu be nhạt và xanh đen cùng màu với 

áo lễ phục và áo khoác ngoài thu đông, có vành mũ được bẻ gấp hai bên; trước 

mũ có gắn phù hiệu, chân lưỡi trai có 2 dây xoắn thừng màu vàng được gắn hai 

đầu bằng cúc kim loại màu vàng có hình ngôi sao, bông lúa; hai bên thân mũ 

có mở 2 lỗ ô dê thoáng khí ở mỗi bên. 
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7. Giày: 

a) Giày nam bằng da màu đen, thấp cổ, đế cao 3,5 cm, có dây buộc. 

b) Giày nữ bằng da màu đen, thấp cổ, đế cao 5 cm. 

8. Dây thắt lưng nam, nữ có màu đen, được làm bằng da hoặc giả da, có 

chất lượng tốt; khóa bằng kim loại mặt hình chữ nhật có in nổi hình logo cơ 

quan thuế, có viền xung quanh màu vàng. 

9. Cà vạt nam, nữ có màu xanh đen bóng, trơn. 

10. Tất chân nam, nữ có màu xanh đen, cổ ngắn có chun, được làm bằng 

chất liệu sợi cotton, thoáng và hút ẩm, bền màu, chất lượng tốt.  

11. Cành tùng: Được gắn trên ve áo lễ phục, áo khoác ngoài thu đông, áo 

chống rét làm bằng kim loại mạ màu vàng. Bề mặt gồm 12 lá tùng và 09 quả 

tùng. Mặt sau gắn chân vít định vị để cài ve áo. 

Điều 7. Biển hiệu công chức thuế 

Biển hiệu công chức thuế thể hiện tên, chức vụ của công chức trong cơ 

quan thuế các cấp, được gắn bên trái ngực áo trang phục của công chức thuế, 

có màu vàng, được làm bằng kim loại bề mặt có phủ nhựa trong suốt có kích 

thước hình chữ nhật, chiều rộng 20 mm; chiều dài 65 mm; một đầu có in hình 

logo cơ quan thuế hình tròn đường kính 14 mm; ở giữa in họ, tên công chức 

bằng chữ in hoa, màu tím đen, bên dưới in chức danh (tương ứng với chức danh 

quy định tại Điều 5 Nghị định này). Mặt trong của biển hiệu được gắn ghim cài 

chắc chắn, dễ sử dụng. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

Phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức thuế đã trang bị, 

cấp phát từ ngày 30 tháng 6 năm 2026 trở về trước phù hợp với mẫu quy định 

tại Nghị định này thì được tiếp tục sử dụng. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị, chế độ 

cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công 

chức thuế. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

  

Nguyễn Văn Thắng 
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Phụ lục 

MỘT SỐ MẪU VỀ PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC  

VÀ BIỂN HIỆU CỦA CÔNG CHỨC THUẾ 

(Kèm theo Nghị định số 256/2026/NĐ-CP  

Ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 

 

1. Phù hiệu công chức thuế 

 

 

2. Cấp hiệu công chức Thuế  

a) Cấp hiệu lãnh đạo Cục Thuế: 

 

 

 

 

Cấp trưởng 

 

 

 

 

Cấp phó 
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b) Cấp hiệu lãnh đạo Ban, Chi cục, Thuế tỉnh, thành phố và tương đương 
 

 

 

 

 

Cấp trưởng 

 

 

 

 

Cấp phó 

c) Cấp hiệu lãnh đạo cấp phòng, Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố 

và tương đương 
 

 

 

 

 

Cấp trưởng 

 

 

 

 

Cấp phó 

d) Cấp hiệu công chức thuế  
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3. Lễ phục: 

a) Lễ phục mùa đông nam 

 

b) Lễ phục mùa đông nữ 
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c) Lễ phục mùa hè nam 

 

d) Lễ phục mùa hè nữ 
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4. Áo quần xuân hè: 

a) Áo quần xuân hè nam 

 

b) Áo quần xuân hè nữ 
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5. Áo quần thu đông: 

a) Áo quần thu đông nam 
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b) Áo quần thu đông nữ 
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6. Áo sơ mi mặc bên trong áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi thu đông 

(áo sơ mi dài tay) 

a) Áo dài tay nam 

 

b) Áo dài tay nữ 
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7. Áo chống rét: 

a) Áo chống rét nam 

 

b) Áo chống rét nữ 
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8. Mũ: 

a) Mũ kê pi dùng cho lễ phục nam 

 

b) Mũ kê pi dùng cho thường phục nam 

 

c) Mũ mềm dùng cho lễ phục nữ 

 

 

 

 

 

 

 

d) Mũ mềm dùng cho thường phục nữ 
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9. Giày: 

a) Giày nam 

 

b) Giày nữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dây thắt lưng 
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11. Cà vạt 

 

12. Tất chân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Cành tùng 
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14. Biển hiệu công chức 
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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 258/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

  

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách  

phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế  

theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về cơ chế, 

chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế  

theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chi tiết các Điều 19, 21, 22, 23 và 24 của  

Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về 

một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: 

a) Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang, người làm        

công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; 

b) Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế; 

c) Cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập quốc tế. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

Kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách tại Nghị định này bao gồm nguồn 

ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Đại sứ theo lĩnh vực là chức danh được Chủ tịch nước bổ nhiệm có               

thời hạn để thực hiện chức năng đại diện chính thức của Chủ tịch nước về một 

hoặc một số lĩnh vực cụ thể trong quan hệ với lãnh đạo cấp cao của quốc gia 

khác hoặc tổ chức quốc tế.  

2. Đặc phái viên của Chủ tịch nước là chức danh được Chủ tịch nước  

bổ nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức năng đại diện                    

chính thức của Chủ tịch nước, truyền tải thông điệp, lập trường, quan điểm của 

Đảng, Nhà nước tới lãnh đạo cấp cao của quốc gia khác hoặc tổ chức quốc tế.  

3. Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ là chức danh được Thủ tướng 

Chính phủ bổ nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức năng                    

đại diện chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ truyền tải thông điệp, 

lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước tới lãnh đạo cấp cao của quốc gia 

khác hoặc tổ chức quốc tế, xử lý các vấn đề về đối ngoại, hội nhập quốc tế                 

phát sinh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động là chức danh được Chủ tịch nước 

bổ nhiệm để thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước trong                  

quan hệ với nước tiếp nhận. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động không có 

trụ sở thường trú tại nước tiếp nhận.  

 

Chương II 

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

NGUỒN NHÂN LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 

Điều 4. Chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở giáo dục chuyên sâu về                

lĩnh vực hội nhập quốc tế  

1. Cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập quốc tế phải đáp ứng các 

tiêu chí sau: 

a) Được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật; 

b) Có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, 

nghiên cứu chuyên sâu và tư vấn chiến lược về đối ngoại, hội nhập quốc tế theo 

quy định do cấp có thẩm quyền ban hành; 

c) Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng các nội dung chuyên ngành                        

liên quan đến lĩnh vực hội nhập quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của pháp luật; 

d) Có bộ phận hoặc đội ngũ chuyên trách thực hiện công tác đào tạo,                    

bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong                    

tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về                  

lĩnh vực hội nhập quốc tế cho các đối tượng theo quy định; 
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đ) Có đội ngũ giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, có 

kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế; 

e) Được trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phù hợp để xây dựng 

và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng về các nội dung                      

chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hội nhập quốc tế. 

2. Căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quyết định danh sách các cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập                   

quốc tế sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao và trên cơ sở văn bản                    

đề nghị của bộ, cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục. 

3. Chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực                    

hội nhập quốc tế: 

a) Giảng viên, chuyên gia, cán bộ làm công tác quản lý và hỗ trợ, phục vụ 

về đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập 

quốc tế được ưu tiên cử tham gia các khóa học trong và ngoài nước nhằm                   

nâng cao năng lực, trình độ về hội nhập quốc tế; 

b) Được ưu tiên xem xét mở các ngành, chương trình đào tạo liên quan 

đến lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế; 

c) Nhà nước ưu tiên đặt hàng nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư công trong xây 

dựng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng. 

Điều 5. Phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo                        

chuyên sâu, trọng điểm quốc gia về đối ngoại, hội nhập quốc tế kết hợp 

nghiên cứu chiến lược và ngoại giao học giả 

1. Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao là cơ sở giáo dục đại học 

chuyên sâu, trọng điểm quốc gia, đóng vai trò chủ đạo trong công tác đào tạo, 

bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, nghiên cứu chiến lược và triển khai 

các hoạt động ngoại giao học giả trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

trên toàn quốc. 

2. Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật và các nhiệm vụ sau: 

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt và tổ chức                         

thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức, 

người trực tiếp, thường xuyên làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, người 

tham gia ứng cử vào tổ chức quốc tế; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, tổng hợp, 

định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện nhiệm vụ                  

đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế; 
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b) Đóng vai trò đầu mối trong việc định hướng xây dựng chương trình     

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển các ngành,                  

chương trình đào tạo đại học và sau đại học, chia sẻ học liệu và hỗ trợ                     

chuyên môn cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác trong cả nước về lĩnh vực 

đối ngoại, hội nhập quốc tế; 

c) Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình quốc tế và 

cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, 

hội nhập quốc tế; 

d) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đầu mối quốc gia trong triển khai các                 

hoạt động ngoại giao học giả;  

đ) Đóng vai trò đầu mối kết nối và triển khai các hoạt động hợp tác                    

quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và trao đổi học thuật về đối ngoại, 

hội nhập quốc tế. 

3. Học viện Ngoại giao được Bộ Ngoại giao ưu tiên sắp xếp, bố trí                   

nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao,                

công tác nghiên cứu chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời được tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp cận, phổ biến thông tin về đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế: 

a) Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Ngoại giao xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, 

hội nhập quốc tế cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức ở các bộ, cơ quan 

ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm công tác đối ngoại, hội nhập                       

quốc tế trực tiếp, thường xuyên hoặc tham gia ứng cử vào tổ chức quốc tế; 

b) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt và ban hành Chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng gồm các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến thức, kỹ năng 

và các khóa bồi dưỡng cập nhật định kỳ hoặc đột xuất về đối ngoại, hội nhập 

quốc tế; 

c) Căn cứ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế 

do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt và nhu cầu công tác, người đứng đầu 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch                      

đào tạo, bồi dưỡng dành cho người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người làm công tác                          

đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên: 

a) Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức các lớp bồi dưỡng 

cơ bản và các lớp cập nhật về kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho người trực tiếp, 

thường xuyên làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; 



 CÔNG BÁO/Số 395/Ngày 14-07-2026 27 
 

 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế phù hợp với ngành, 

lĩnh vực quản lý; 

c) Hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh                        

bảo đảm ít nhất 40% tổng số người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

trực tiếp, thường xuyên được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng 

về hội nhập quốc tế; 

d) Người tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức,                      

kỹ năng về đối ngoại, hội nhập quốc tế được miễn tham gia chương trình                     

đào tạo, bồi dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bồi dưỡng cho người tham gia ứng cử vào tổ chức quốc tế: 

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực, 

phạm vi phụ trách lựa chọn, lập danh sách người đủ năng lực ứng cử vào                         

tổ chức quốc tế, gửi Bộ Ngoại giao để tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng      

cơ bản về đối ngoại, hội nhập quốc tế;  

b) Người được lựa chọn có trách nhiệm tham gia chương trình bồi dưỡng 

do Bộ Ngoại giao tổ chức. 

4. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế được 

tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, phù hợp với điều kiện về    

nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm kinh phí 

và thuận lợi cho đối tượng tham gia. 

 

Chương III 

TĂNG CƯỜNG NHÂN LỰC PHỤC VỤ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 

Điều 7. Chức danh Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên của Chủ tịch 

nước, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ  

1. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở đề xuất của cơ quan 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và ý kiến thống nhất của Bộ Ngoại giao,                  

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ có liên quan, Bộ Ngoại giao chủ trì,                     

phối hợp triển khai cơ chế Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, 

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Khi xuất hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế có tính chất trọng 

yếu, tác động đến lợi ích quốc gia - dân tộc trên các lĩnh vực, ảnh hưởng đến 

hình ảnh, uy tín của đất nước; 

b) Khi nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu phải tận dụng 

thời cơ chiến lược, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời; 

c) Các trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch nước hoặc Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Cơ chế Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên được vận hành và hoạt động 

theo nguyên tắc như sau: 

a) Đại sứ theo lĩnh vực hoạt động trong phạm vi lĩnh vực được bổ nhiệm, 

chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn của cơ quan chủ quản và quản lý 

thống nhất về đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 

b) Đặc phái viên của Chủ tịch nước, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người có thẩm quyền bổ nhiệm; 

c) Đặc phái viên được bổ nhiệm trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ cụ thể theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền và sẽ kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

d) Đại sứ theo lĩnh vực được bổ nhiệm có thời hạn không quá 36 tháng 

hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

đ) Cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực sử dụng, bố trí nhân lực 

và bộ máy hiện có để giúp việc cho Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên,                      

bảo đảm không làm phát sinh biên chế, tổ chức riêng;  

e) Bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời và hiệu quả trong xử lý các vấn đề                 

đối ngoại, hội nhập quốc tế quan trọng, phức tạp hoặc phát sinh đột xuất. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên 

của Chủ tịch nước, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Đại sứ theo lĩnh vực là người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý 

cấp cục, vụ hoặc tương đương đang công tác hoặc là chuyên gia được                           

công nhận theo quy định tại Nghị định này; 

b) Đặc phái viên của Chủ tịch nước là người đang công tác, giữ chức danh, 

chức vụ lãnh đạo quản lý từ Thứ trưởng và tương đương trở lên hoặc cá nhân 

được Chủ tịch nước chỉ định bổ nhiệm chức danh này; 

c) Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ là người giữ chức danh,                    

chức vụ chuyên gia cao cấp, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc Thứ trưởng 

và tương đương trở lên hoặc cá nhân được Thủ tướng Chính phủ chỉ định                

bổ nhiệm chức danh này.  

4. Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, Đặc phái viên 

của Thủ tướng Chính phủ và bộ phận giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo                    

quyết định của cấp có thẩm quyền, khi đi công tác trong nước và công tác                   

ngắn hạn ở nước ngoài được bảo đảm chế độ công tác phí và các chế độ chi 

khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 8. Thực hiện thí điểm cơ chế Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động  

1. Tại quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam nhưng chưa 

có nhu cầu thành lập Đại sứ quán thường trú, trên cơ sở thỏa thuận với nước                  

tiếp nhận và yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Ngoại giao báo cáo cấp có thẩm quyền                         

đề xuất việc thực hiện thí điểm cơ chế Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động 

thay thế cơ chế Đại sứ đặc mệnh toàn quyền kiêm nhiệm tại địa bàn đó.  
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2. Một Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động có thể được bổ nhiệm tại một 

hoặc nhiều quốc gia. Nhiệm kỳ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động tại mỗi 

quốc gia là 36 tháng và có thể được kéo dài hoặc rút ngắn theo quyết định của 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.  

3. Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm và cơ chế quản lý Đại sứ                          

đặc mệnh toàn quyền lưu động được thực hiện tương tự quy định áp dụng đối 

với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Trong giai đoạn thí điểm từ khi Nghị định này 

có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền      

lưu động là công chức, viên chức thuộc Bộ Ngoại giao.  

4. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ chế đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam 

trong quan hệ với sở tại.  

5. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động hưởng chế độ công tác phí,    

phương tiện đi lại khi đi công tác trong nước và nước ngoài tương tự quy định 

áp dụng đối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 

hằng tháng bằng 50% mức sinh hoạt phí cơ sở của thành viên cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp một người được bổ nhiệm làm Đại sứ                    

đặc mệnh toàn quyền lưu động tại nhiều địa bàn thì được hưởng thêm phụ cấp 

trách nhiệm hằng tháng bằng 15% mức sinh hoạt phí cơ sở đối với địa bàn                     

thứ hai và tối đa 20% mức sinh hoạt phí cơ sở đối với địa bàn thứ ba trở lên. 

6. Trong giai đoạn thí điểm, Bộ Ngoại giao thành lập tổ công tác giúp việc 

cho các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động gồm một số công chức, viên chức 

của Bộ Ngoại giao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ                    

công tác phí, phương tiện đi lại khi đi công tác trong nước và nước ngoài và 

hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 20% mức sinh hoạt phí cơ sở 

của thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 9. Cơ chế, chính sách đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, 

chuyên gia về hội nhập quốc tế trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

thuộc các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm, chiến lược quốc gia 

1. Căn cứ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chiến lược trọng tâm của 

quốc gia, địa phương, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xác định cụ thể các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm trong công tác đối ngoại, 

hội nhập quốc tế để áp dụng các chính sách đặc thù nhằm thu hút, sử dụng nhà 

khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế, phù hợp với mục tiêu, định hướng 

phát triển của đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc, xu hướng phát triển trên thế giới. 

2. Nhà khoa học về hội nhập quốc tế là người sử dụng thành thạo ít nhất 

một ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4 trong khung năng lực                 

ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, 

có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế hoặc ít nhất 

10 năm trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu, 

chương trình, dự án trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời đáp 

ứng một trong các điều kiện sau: 
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a) Có trình độ tiến sĩ trở lên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo có uy tín quốc tế;  

b) Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình nghiên cứu khoa học đạt                         

giải thưởng quốc tế hoặc được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực.  

3. Chuyên gia về hội nhập quốc tế là người sử dụng thành thạo ít nhất một 

ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4 trong khung năng lực                     

ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, 

đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Đã có ít nhất 10 năm làm việc hoặc đang giữ chức vụ quản lý tại tổ chức 

quốc tế, tổ chức khu vực ở trong, ngoài nước, có uy tín về chuyên môn trong lĩnh 

vực hội nhập quốc tế; 

b) Chủ trì hoặc đồng chủ trì ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp                  

nhà nước về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nghiệm thu đạt                      

kết quả xuất sắc;  

c) Giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Thứ trưởng hoặc                      

tương đương trở lên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; đã trực tiếp chủ trì hoặc tham 

gia tham mưu chính sách về hội nhập quốc tế, định hình cơ chế hợp tác, đàm phán,        

ký kết thỏa thuận hợp tác cấp quốc gia hoặc giải quyết các vấn đề mang tính                        

liên quốc gia, liên khu vực trong lĩnh vực phụ trách; hoặc đã từng tham gia dẫn 

dắt, định hướng, tham vấn chuyên môn tại các hội nghị, hội thảo khu vực, quốc tế 

về lĩnh vực hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế của cơ quan, tổ chức mà cá nhân là 

lãnh đạo; 

d) Được Chính phủ Việt Nam đề cử và trở thành thành viên của cơ quan,     

tổ chức chuyên môn quốc tế; 

đ) Được người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh công nhận và bổ nhiệm chức danh chuyên gia về hội nhập quốc tế. 

4. Căn cứ nhu cầu thực tiễn, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ,                        

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng chức danh chuyên gia để 

thẩm định, kiến nghị công nhận chuyên gia về hội nhập quốc tế; quyết định và 

chịu trách nhiệm về việc công nhận, bổ nhiệm chức danh chuyên gia về hội nhập 

quốc tế và thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách chuyên gia được công nhận. 

5. Chính sách đối với nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế là người 

Việt Nam: 

a) Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế được quy định tại khoản 2 

và điểm a, b, d khoản 3 Điều này nếu trong độ tuổi lao động và có nguyện vọng 

công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong                

lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế thì được xem xét tiếp nhận vào công chức, 

viên chức theo pháp luật hiện hành, được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức 

lương theo hệ số lương hiện hưởng và các chính sách khác theo quy định của 

pháp luật; 
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b) Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế được quy định tại khoản 2 

và điểm a, b, c, d khoản 3 Điều này nếu đã quá độ tuổi lao động hoặc trong độ 

tuổi lao động nhưng không có nguyện vọng được tiếp nhận vào công chức,                   

viên chức và nếu cơ quan, tổ chức có nhu cầu thì được xem xét ký hợp đồng     

thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hoặc hợp đồng khoán việc theo 

quy định của pháp luật; 

c) Thời điểm hưởng hỗ trợ hằng tháng được tính từ khi cấp có thẩm quyền 

tiếp nhận nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế vào công chức, viên chức 

hoặc công nhận và bổ nhiệm chức danh chuyên gia. 

Hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức                    

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả đóng góp của nhà khoa học,                    

chuyên gia. Việc đánh giá được tiến hành cùng thời điểm với đánh giá, xếp loại 

chất lượng công chức, viên chức hằng năm theo quy định của pháp luật. Kết quả 

đánh giá là căn cứ để quyết định việc tiếp tục hoặc cho thôi hưởng chế độ hỗ trợ 

dành cho nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế.  

6. Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế là công dân nước ngoài 

được ưu tiên mời tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu học thuật, 

hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác, đào tạo, nghiên cứu học thuật với 

nước ngoài trong các lĩnh vực hội nhập quốc tế theo hình thức ký hợp đồng làm 

việc với mức tiền công phù hợp theo thỏa thuận và được hưởng các chính sách 

khác theo quy định của pháp luật. 

7. Trong trường hợp cần thiết và trên cơ sở đồng thuận của cơ quan                        

trực tiếp quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế của các bộ,                      

cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Bộ Ngoại giao điều động   

tham gia hỗ trợ, phục vụ các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và 

Nhà nước do Bộ Ngoại giao chủ trì hoặc điều phối, hoặc tham gia đào tạo,                 

giảng dạy về đối ngoại, hội nhập quốc tế.  

 

Chương IV 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC 

ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
 

Điều 10. Chế độ hỗ trợ đối với người làm công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế trực tiếp, thường xuyên  

1. Người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên 

trong nước được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số 

lương hiện hưởng và không bao gồm phụ cấp. 

2. Người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên 

trong nước gồm các đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22                    

Nghị quyết số 250/2025/QH15. 
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3. Các đối tượng khác là người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

trực tiếp, thường xuyên trong nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị quyết số 

250/2025/QH15 gồm: 

a) Người đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ thuộc                       

danh mục vị trí việc làm ngành, lĩnh vực ngoại giao, hợp tác quốc tế theo pháp 

luật hiện hành; 

b) Sĩ quan, người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế thuộc lực lượng 

vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và 

quản lý danh sách. 

4. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức, viên chức, sĩ quan, người 

làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thuộc lực lượng vũ trang chịu trách 

nhiệm rà soát, lập, phê duyệt danh sách người được hưởng hỗ trợ hằng tháng 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, bảo đảm đúng đối tượng,                  

công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các 

nguyên tắc khác được quy định tại Nghị quyết số 250/2025/QH15. 

5. Cán bộ được cử đi công tác, làm việc ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục 

trở lên không được hưởng chế độ hỗ trợ hằng tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ 

được tính từ thời điểm có quyết định tiếp nhận trở lại và được bố trí làm việc tại 

cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

6. Trong thời gian tham gia bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, 

người được cử đi bồi dưỡng được giữ nguyên lương và các chế độ, chính sách 

hiện hưởng khác. Trường hợp địa điểm tổ chức bồi dưỡng không ở cùng                       

địa phương nơi công tác hoặc ở nước ngoài thì người tham gia bồi dưỡng được 

hưởng chế độ như đối với người được cử đi công tác trong nước hoặc                         

nước ngoài, trừ trường hợp đã được hỗ trợ hoặc được tài trợ ở mức cao hơn từ                   

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

7. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo                 

yêu cầu, rà soát, điều chỉnh danh sách người làm công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế trực tiếp, thường xuyên trong nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm theo quy định. 

Điều 11. Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang                      

sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% 

mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) 

1. Danh sách ngoại ngữ hiếm được quy định tại Phụ lục kèm theo  

Nghị định này. 
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2. Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thuộc các                      

cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, 

hội nhập quốc tế được công nhận là người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm 

khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ hiếm trong các hoạt động 

chuyên môn: Trao đổi nghiệp vụ, biên - phiên dịch đối ngoại, đàm phán với đối 

tác nước ngoài sử dụng ngoại ngữ hiếm, soạn thảo văn bản, nghiên cứu,                     

giảng dạy hoặc tham gia trực tiếp các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; 

b) Được cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản về                

nhu cầu và hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hiếm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Được Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm công nhận. 

3. Quy trình xét duyệt, công nhận cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm: 

a) Bộ Ngoại giao chủ trì thành lập Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm do 

một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch, thành viên gồm đại diện các                      

cơ quan có liên quan và một số cơ sở đào tạo, chuyên gia độc lập về ngoại ngữ 

hiếm. Thẩm quyền, thành phần, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

xét duyệt ngoại ngữ hiếm do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định; 

b) Định kỳ hằng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, các bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh sách giới thiệu người sử dụng thành thạo 

ngoại ngữ hiếm (nếu có) gửi Bộ Ngoại giao;  

c) Bộ Ngoại giao quyết định thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức xét duyệt 

và thông báo cho bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan 

trước tối thiểu 45 ngày làm việc tính đến ngày dự kiến tổ chức xét duyệt;  

d) Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm, 

Bộ Ngoại giao phê duyệt danh sách người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày tổ chức xét duyệt, Bộ Ngoại giao 

có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét duyệt của Hội đồng; 

đ) Quyết định phê duyệt danh sách của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là căn cứ 

để bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định đối tượng, thời điểm 

hưởng hỗ trợ; thực hiện rà soát, điều chỉnh hoặc chấm dứt việc hưởng chế độ, 

chính sách theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị quyết số 250/2025/QH15. 

4. Quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người sử dụng                 

thành thạo ngoại ngữ hiếm: 

a) Cơ quan quản lý người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm có                          

trách nhiệm phân công, bố trí công việc, nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm cán bộ 

phát huy tối đa năng lực, sở trường về ngoại ngữ hiếm; tạo điều kiện và chi trả 

kinh phí cho người được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ hiếm; 
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thường xuyên rà soát, cập nhật khi có thay đổi về việc sử dụng người có                    

ngoại ngữ hiếm và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; 

b) Trong trường hợp cần thiết và trên cơ sở đồng thuận của cơ quan                      

quản lý, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm của bộ, cơ quan ngang bộ,      

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Bộ Ngoại giao điều động tham gia hỗ trợ,                   

phục vụ các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước do                

Bộ Ngoại giao chủ trì hoặc điều phối, hoặc tham gia đào tạo, giảng dạy về đối 

ngoại, hội nhập quốc tế; 

c) Người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm có trách nhiệm thường xuyên 

trau dồi, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng về ngoại ngữ; được 

ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ hiếm cũng như được đào tạo,               

bồi dưỡng về ngoại ngữ khác theo lựa chọn của cá nhân; trong thời gian được 

cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hiếm được giữ nguyên lương và các chế độ 

hiện hưởng khác. 

Điều 12. Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, sĩ quan 

thuộc lực lượng vũ trang biệt phái, tham gia làm việc tại tổ chức quốc tế 

1. Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang được biệt phái, 

cử công tác có thời hạn từ 12 tháng đến không quá 36 tháng tại tổ chức                     

quốc tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng các chế độ,                 

chính sách đặc thù về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo quy định tại 

Điều này và được ưu tiên xem xét, bố trí vào các vị trí công tác liên quan đến                 

đối ngoại, hội nhập quốc tế sau khi kết thúc thời hạn biệt phái. Thời hạn biệt phái 

có thể kết thúc trước hoặc gia hạn phù hợp với thời hạn hiệu lực của                         

Nghị định này. 

2. Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang giữ chức vụ                 

lãnh đạo, quản lý, sau khi kết thúc thời gian biệt phái, cử công tác tại tổ chức 

quốc tế được ưu tiên xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương 

mà không yêu cầu có quy hoạch chức danh được bổ nhiệm nếu đáp ứng các                  

tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí chức danh đảm nhiệm trước đây theo quy định 

của pháp luật, phù hợp với nhu cầu nhân sự của cơ quan, tổ chức. Việc bổ nhiệm 

được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 

3. Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang được biệt phái, 

cử công tác tại tổ chức quốc tế nhưng không hưởng lương, hỗ trợ của tổ chức 

quốc tế được bảo đảm các chế độ tương tự chế độ đối với thành viên cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại địa bàn nơi đặt trụ sở cơ quan đại diện hoặc 

ở địa bàn đang kiêm nhiệm theo quy định của Chính phủ, bao gồm chế độ đối 

với vợ/chồng, con chưa thành niên đi theo. 
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương;                  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

trường hợp cần thiết, xem xét, quyết định việc ban hành văn bản hướng dẫn thực 

hiện chế độ, chính sách theo thẩm quyền phù hợp với quy định tại Nghị định này. 

2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: 

a)  Định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện các cơ chế,                 

chính sách nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo quy định tại Nghị định này; 

b)  Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các cơ chế thí điểm 

về Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, Đặc phái viên của  

Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động trước ngày 31 

tháng 12 năm 2030; 

c) Tổng hợp, quản lý, khai thác và phối hợp với Bộ Nội vụ để đồng bộ, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức các thông tin,                   

dữ liệu về danh sách công chức, viên chức trực tiếp, thường xuyên làm                        

công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, danh sách các cơ sở giáo dục chuyên sâu 

về lĩnh vực hội nhập quốc tế, danh sách nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập 

quốc tế, danh sách ngoại ngữ hiếm và người sử dụng thành thạo ngoại ngữ 

hiếm, không bao gồm các cá nhân và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc quản lý 

của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 

d) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức,                     

hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn và các chế độ, chính sách đối với các cơ chế 

Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động theo 

quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này;  

đ) Ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định của Bộ Ngoại giao về 

việc công nhận chuyên gia, xét duyệt người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, 

hoạt động của Tổ công tác giúp việc cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động. 

3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Xây dựng kế hoạch và quy định nội bộ về việc tham gia các                          

chương trình đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế cho người                  

trực tiếp, thường xuyên làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và người                 

tham gia ứng cử vào tổ chức quốc tế; 

b) Xây dựng kế hoạch cử người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

không thường xuyên tham gia hoạt động đào tạo, tập huấn, thực tập, trao đổi 

học thuật, tham gia hội nghị, hội thảo phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên,                      
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trọng tâm, chiến lược của quốc gia, địa phương theo yêu cầu công tác và                       

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; quyết định mức hỗ trợ và bố trí kinh phí trên cơ sở 

hình thức và tính chất của từng hoạt động; 

c) Xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về việc công nhận nhà khoa học, 

chuyên gia về hội nhập quốc tế, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm sau 

khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao; 

d) Rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách nhà khoa học, chuyên gia về 

hội nhập quốc tế, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm định kỳ trước ngày 

15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, 

theo dõi; 

đ) Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng báo cáo Chính phủ theo định kỳ 

hằng năm về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả                           

hội nhập quốc tế theo quy định tại Nghị định này, gửi Bộ Ngoại giao chậm nhất 

vào ngày 15 tháng 11 hằng năm; 

e) Định kỳ hằng năm xây dựng dự toán kinh phí và bảo đảm việc chi trả                  

chế độ, chính sách đối với cá nhân được bổ nhiệm chức danh Đại sứ theo lĩnh vực, 

Đặc phái viên trong phạm vi lĩnh vực quản lý; 

g) Tuyên truyền, phổ biến Nghị định này.  

Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ 

hỗ trợ hằng tháng đối với người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế                    

trực tiếp, thường xuyên, nhà khoa học, chuyên gia và người sử dụng thành thạo 

ngoại ngữ hiếm được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết số 250/2025/QH15 có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và                

tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp 

Các trường hợp sau được bổ sung dự toán và được chi trả, thanh,                        

quyết toán theo các chế độ quy định tại Nghị quyết số 250/2025/QH15 và tại 

Nghị định này: 

1. Chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng được quy định tại Điều 10, Điều 11 

và Điều 12 của Nghị định này kể từ ngày Nghị quyết số 250/2025/QH15 có 

hiệu lực. 

2. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi học thuật về đối ngoại, 

hội nhập quốc tế, nghiên cứu chiến lược và ngoại giao học giả được cấp có 
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thẩm quyền giao trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 mà theo kế hoạch đã được 

phê duyệt có hoạt động thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

        3. Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về đối ngoại, hội nhập quốc tế 

hoặc ngoại ngữ hiếm, cử tham gia làm việc tại tổ chức quốc tế mà theo Quyết 

định của cấp có thẩm quyền ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 nhưng thực 

hiện sau ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Gia Túc 
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Phụ lục  

DANH SÁCH NGOẠI NGỮ HIẾM 

(Kèm theo Nghị định số 258/2026/NĐ-CP  

Ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 

 

1. Tiếng Azerbaijan 

2. Tiếng Belarus 

3. Tiếng Bồ Đào Nha 

4. Tiếng Bulgari 

5. Tiếng Đan Mạch 

6. Tiếng Hà Lan 

7. Tiếng Hungary 

8. Tiếng Indonesia 

9. Tiếng Kazakh (Kazakhstan) 

10. Tiếng Khmer (Campuchia) 

11. Tiếng Lào 

12. Tiếng Malay 

13. Tiếng Miến Điện 

14. Tiếng Mông Cổ 

15. Tiếng Phần Lan 

16. Tiếng Philipino (Philippines) 

17. Tiếng Rumani 

18. Tiếng Séc 

19. Tiếng Slovak 

20. Tiếng Thái 

21. Tiếng Thụy Điển 

22. Tiếng Ukraina 

23. Tiếng Ý 
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CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 268/2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày  01 tháng 7 năm 2026 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Về khuyến nông 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 115/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến nông. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về 

khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 

4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam. 

3. Các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

liên quan đến các chương trình, dự án, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên hoặc tham gia ký kết thì tuân theo chương trình, dự án, điều ước quốc tế đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Khuyến nông là hoạt động hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường nhằm khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, 

tri thức hoá nông dân, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.  
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2. Khuyến nông nhà nước bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến 

nông chuyên trách do cấp có thẩm quyền thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật.  

3. Khuyến nông cộng đồng là lực lượng cộng tác viên, chuyên gia, nhà khoa 

học, nông dân sản xuất giỏi, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

khác làm việc kiêm nhiệm, tham gia hoạt động khuyến nông tự nguyện, có sự định 

hướng, điều phối của khuyến nông nhà nước, hoạt động chuyển giao khoa học, 

công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn.  

4. Chương trình khuyến nông là tập hợp các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, 

giải pháp và nguồn lực được xây dựng, tổ chức thực hiện để phục vụ phát triển 

nông nghiệp và môi trường trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm. 

5. Kế hoạch khuyến nông là tập hợp các mục tiêu, nội dung, phương thức, tiến 

độ và nguồn lực để thực hiện chương trình khuyến nông.  

6. Dự án khuyến nông là tập hợp các nội dung hoạt động để thực hiện chương 

trình khuyến nông, thời gian thực hiện từ 03 đến 05 năm, nông dân trực tiếp tham 

gia và thụ hưởng kết quả của dự án. 

7. Mô hình trình diễn là một phương thức hoạt động khuyến nông do tổ chức 

khuyến nông triển khai ở cơ sở, thu hút, vận động được các hộ nông dân tham gia 

nhằm áp dụng, nhân rộng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường. 

8. Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông là mức hao phí cần thiết về lao 

động, vật tư, máy móc thiết bị để hoàn thành một hoạt động khuyến nông trong 

một điều kiện cụ thể đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành.  

9. Hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông là sự hợp tác giữa khuyến 

nông nhà nước với các tổ chức, cá nhân triển khai hoạt động khuyến nông, chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông 

1. Thực hiện tại cơ sở, gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đồng hành 

với nông dân, phù hợp với trình độ, phong tục tập quán của người nông dân, do 

khuyến nông nhà nước giữ vai trò chủ đạo, định hướng hoạt động.  

2. Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển 

nông nghiệp của Nhà nước; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện và 

trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khuyến nông. 
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3. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hỗ trợ hoạt động khuyến nông 

theo các chương trình, kế hoạch khuyến nông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng vùng 

miền, địa bàn và nhóm đối tượng nông dân, cộng đồng dân tộc khác nhau; đảm 

bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, có sự quản lý của nhà nước và sự 

giám sát của cộng đồng. 

5. Chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông. 

6. Xã hội hoá hoạt động khuyến nông, đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ 

khuyến nông đáp ứng nhu cầu sản xuất, thị trường; huy động sự tham gia của các 

viện, trường, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác bảo đảm hài 

hoà lợi ích của các bên.  

7. Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, 

đặc biệt khó khăn, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên phụ nữ, đồng bào dân 

tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông. 

 

Chương II 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG  

 

Điều 4. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng  

1. Nội dung  

a) Xây dựng tài liệu, học liệu bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khuyến nông; 

b) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

phương pháp, kỹ năng cho người hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng; 

c) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật sản xuất, 

kinh doanh nông nghiệp, chính sách, pháp luật, kinh tế, thị trường, chuyển đổi số, 

phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phòng, 

chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, dịch hại, chủ động thích ứng 

với biến đổi khí hậu cho người hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng 

và nông dân, người sản xuất;  

d) Hợp tác nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực khuyến nông;  
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đ) Hợp tác trao đổi kinh nghiệm khuyến nông, khoa học, công nghệ, chuyển đổi 

số nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy 

định của pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ cho người làm công tác khuyến nông 

thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, khảo sát học tập nước ngoài; 

e) Các nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

2. Phương thức hoạt động 

a) Tổ chức lớp học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành, lớp học tại hiện trường; 

b) Đào tạo từ xa trên truyền thanh, truyền hình, trực tuyến và trên các nền 

tảng số; 

c) Khảo sát, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm hoạt động khuyến nông, 

khuyến nông cộng đồng, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, các mô hình sản 

xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài nước; 

d) Giáo dục trải nghiệm, thực hành, thực tập; 

đ) Hợp tác quốc tế, hợp tác công tư; 

e) Các phương thức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 5. Thông tin, truyền thông  

1. Nội dung  

a) Thông tin, truyền thông chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên, môi trường; truyền 

thông phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

b) Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất, kinh 

doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong 

sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, giảm 

phát thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống và giảm 

nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, dịch hại, thích ứng với biến đổi khí hậu; 
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c) Thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, lịch nông vụ; 

phổ biến quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ sản xuất, kinh doanh và hội 

nhập quốc tế; 

d) Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông khuyến nông 

tích hợp trên nền tảng số, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, tư 

vấn, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận, phản hồi thông tin từ cơ sở và thực tiễn 

sản xuất; 

đ) Tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật sản xuất, bảo quản chế biến và nâng cao chất 

lượng nông sản; tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển hợp 

tác xã, tổ hợp tác; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp; chính sách, pháp luật, khởi nghiệp, lập dự 

án, xúc tiến thị trường, thương mại điện tử, xây dựng, quảng bá thương hiệu, bảo 

hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;  

e) Các nội dung thông tin, truyền thông khác theo quy định của pháp luật. 

2. Phương thức hoạt động 

a) Thông qua hệ thống thông tin đại chúng; 

b) Xuất bản ấn phẩm khuyến nông; 

c) Tổ chức sự kiện khuyến nông: hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển 

lãm, tham quan học tập, diễn đàn, tọa đàm; 

d) Thông qua trang, cổng thông tin điện tử, các ứng dụng số, nền tảng số; 

đ) Thông qua sinh hoạt tổ khuyến nông cộng đồng, câu lạc bộ khuyến nông, 

các tổ chức của nông dân ở cơ sở; 

e) Các phương thức thông tin, truyền thông khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình 

1. Nội dung 

a) Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của sản 

xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực;  

b) Nhân rộng kết quả của các mô hình trình diễn đã được khẳng định về 

hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường ra diện rộng, phù hợp với định hướng phát 

triển của ngành và điều kiện địa phương, gắn với vùng nguyên liệu và liên kết 

chuỗi giá trị nông sản;  
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c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nhân rộng, phát 

triển các mô hình khuyến nông, mô hình nông nghiệp hiệu quả. 

2. Phương thức hoạt động 

a) Hỗ trợ giống, vật tư, thiết bị, công nghệ xây dựng và nhân rộng mô hình; 

b) Hướng dẫn, tập huấn chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng và nhân 

rộng mô hình; 

c) Trình diễn, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; 

d) Tham quan, hội nghị, hội thảo đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng 

của mô hình; 

đ) Thông tin, truyền thông phổ biến nhân rộng mô hình. 

3. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình sau 

a) Mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, hiệu quả, truy xuất nguồn gốc, chứng 

nhận chất lượng, chỉ dẫn địa lý;  

b) Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, công 

nghệ sạch, công nghệ số, công nghệ sinh học;  

c) Mô hình nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ, tiết kiệm tài 

nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;  

d) Mô hình tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá 

trị; mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; 

đ) Mô hình phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững; 

e) Mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 

chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, dịch hại và bảo vệ môi trường; 

g) Các mô hình khác phù hợp với nhu cầu của sản xuất, thị trường và định 

hướng phát triển của ngành, địa phương. 

 

Chương III 

HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP 

 

Điều 7. Chương trình khuyến nông 

1. Chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

tổ chức xây dựng và phê duyệt phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược, 

kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường. 
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2. Chương trình khuyến nông địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển 

của ngành, chương trình khuyến nông trung ương và nhu cầu, điều kiện cụ thể của 

từng địa phương. 

3. Chương trình khuyến nông trung ương và địa phương được triển khai 

thông qua kế hoạch khuyến nông quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

Điều 8. Kế hoạch khuyến nông  

1. Kế hoạch khuyến nông bao gồm các dự án khuyến nông và nhiệm vụ 

khuyến nông. 

2. Dự án khuyến nông bao gồm dự án khuyến nông trung ương triển khai 

trên quy mô vùng, miền, quốc gia và dự án khuyến nông cấp tỉnh được triển khai 

trong phạm vi tỉnh, thành phố. 

3. Nhiệm vụ khuyến nông bao gồm:  

a) Nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, 

thông tin, truyền thông, tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến nông, chuyển đổi số, xây 

dựng cơ sở dữ liệu khuyến nông, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khuyến 

nông, hợp tác quốc tế về khuyến nông và các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên 

khác phục vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương; 

b) Nhiệm vụ khuyến nông chuyển giao kỹ thuật: xây dựng mô hình trình 

diễn và nhân rộng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ nông 

dân phát triển sản xuất hàng hoá và tạo sinh kế cho nông dân;  

c) Nhiệm vụ khuyến nông đột xuất: phòng chống và khắc phục hậu quả do 

thiên tai, dịch bệnh, dịch hại, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đột 

xuất khác phục vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương và nhu cầu sản xuất. 

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch, 

dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương. 

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức 

xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông cấp tỉnh. 

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu tổ chức xây dựng, phê 

duyệt kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông cấp xã. 

Điều 9. Quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch khuyến nông  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về trình tự, thủ tục xây 

dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý chương trình, kế hoạch, dự án, 

nhiệm vụ khuyến nông trung ương và địa phương.  
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Điều 10. Chương trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ khác trong 

nông nghiệp 

1. Chương trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ khác trong nông nghiệp 

là các chương trình, kế hoạch có nội dung về chuyển giao công nghệ được lồng 

ghép trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Việc thực hiện chuyển giao công nghệ trong chương trình, kế hoạch 

chuyển giao công nghệ khác trong nông nghiệp được thực hiện theo phương thức 

quy định tại các Điều 4, 5 và 6 Nghị định này. 

 

Chương IV 

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO VÀ ĐỐI TƯỢNG NHẬN 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP  

 

Điều 11. Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp bao gồm 

khuyến nông nhà nước, khuyến nông cộng đồng và các tổ chức, cá nhân khác 

tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường. 

Điều 12. Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp bao gồm nông dân, 

chủ trang trại, tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

khác hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

 

Chương V 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG 

 

Điều 13. Chính sách đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

1. Người tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông được hỗ trợ 

tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở. 

2. Người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn thực hành, tham quan, 

tổ chức lớp học được hưởng 100% các chế độ hỗ trợ; khuyến khích, thu hút các 

chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi tham gia giảng dạy 

các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng khuyến nông. 

3. Ưu tiên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến 

nông cộng đồng, phụ nữ, người dân tộc thiểu số. 
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Điều 14. Chính sách thông tin, truyền thông  

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện thông tin, 

truyền thông khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản bản 

tin, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông (hội nghị, hội 

thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm), tư vấn, dịch vụ khuyến nông, 

xây dựng, vận hành, cập nhật, quản lý, chia sẻ, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu, 

thông tin khuyến nông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, nền tảng 

số, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số và các hình thức thông tin, truyền thông 

khuyến nông khác. 

2. Người tham gia sự kiện khuyến nông được hỗ trợ chi phí tài liệu, đi lại, 

tiền ăn, nơi ở.  

Điều 15. Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình 

1. Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình 

a) Mô hình triển khai trên địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn bị ảnh hưởng 

của thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cấp có thẩm quyền (trong thời 

hạn không quá 03 năm) được hỗ trợ tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình; 

b) Mô hình triển khai trên địa bàn khác được hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí 

xây dựng mô hình; 

c) Hỗ trợ 100% chi phí triển khai mô hình; hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư 

vấn, đào tạo để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, 

an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý đối với 

các sản phẩm của mô hình; 

d) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí triển khai, tập huấn, người chỉ đạo kỹ thuật 

xây dựng mô hình. 

2. Chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình 

a) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí thông tin, truyền thông, hội nghị, hội thảo, 

tham quan học tập, phổ biến nhân rộng mô hình; 

b) Hỗ trợ chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để nhân rộng mô hình, mức 

hỗ trợ tối đa bằng 60% chi phí xây dựng mô hình quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Các hộ nông dân tham gia nhân rộng mô hình có gắn với liên kết chuỗi 

giá trị thì được hưởng chính sách hỗ trợ về phát triển chuỗi liên kết theo quy định 

hiện hành. 
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Điều 16. Nguyên tắc hỗ trợ hoạt động khuyến nông, chuyển giao công 

nghệ trong nông nghiệp 

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động khuyến nông, chuyển giao công 

nghệ dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn và khả 

năng cân đối ngân sách nhà nước; không trùng lặp trong cùng một nội dung với 

nguồn đầu tư khác của Nhà nước. 

2. Khuyến khích, thu hút, huy động các nguồn lực xã hội và đối ứng của 

các tổ chức, cá nhân để mở rộng quy mô, đối tượng tham gia và hưởng lợi từ hoạt 

động khuyến nông của nhà nước. 

Điều 17. Chính sách xã hội hoá khuyến nông, chuyển giao công nghệ 

trong nông nghiệp 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến nông, chuyển 

giao công nghệ trong nông nghiệp được hưởng các chính sách sau: 

a) Được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm khi tham gia các sự kiện 

khuyến nông do trung ương và địa phương tổ chức; 

b) Được cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông hướng dẫn, tạo điều 

kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong 

nông nghiệp; 

c) Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, lệ phí, vay vốn, thuê đất và 

các chính sách khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến 

nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp: 

a) Khi chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phải có hướng dẫn cụ thể 

về tính năng, tác dụng của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc chuyển 

giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ gây ra (trừ trường hợp bất khả kháng 

theo quy định pháp luật). 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở địa phương có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông 

nghiệp của các tổ chức, cá nhân thực hiện trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Điều 18. Nguồn kinh phí khuyến nông 

1. Kinh phí khuyến nông trung ương được hình thành từ các nguồn: 
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a) Ngân sách trung ương bố trí cho chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm 

vụ khuyến nông thuộc nhiệm vụ chi của Trung ương và được Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường phê duyệt; 

b) Thực hiện tư vấn và dịch vụ khuyến nông; 

c) Tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

d) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí khuyến nông địa phương bao gồm kinh phí khuyến nông cấp 

tỉnh và cấp xã được hình thành từ các nguồn: 

a) Ngân sách địa phương bố trí cho chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm 

vụ khuyến nông thuộc nhiệm vụ chi của địa phương và được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp xã phê duyệt; 

b) Thực hiện tư vấn và dịch vụ khuyến nông; 

c) Tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

d) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Kinh phí của tổ chức khuyến nông khác được hình thành từ các nguồn sau: 

a) Nguồn vốn của tổ chức khuyến nông khác; 

b) Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự 

án, kế hoạch nhiệm vụ khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện tư vấn và dịch vụ khuyến nông; 

d) Tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

đ) Từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Sử dụng kinh phí khuyến nông 

1. Kinh phí khuyến nông thuộc ngân sách nhà nước được sử dụng cho: 

a) Các nội dung quy định tại các Điều 4, 5 và 6 Nghị định này; 

b) Thuê chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động khuyến nông, chuyển 

giao công nghệ và đánh giá hiệu quả, tác động của khuyến nông;  
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c) Mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao; 

d) Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khuyến nông phù hợp với tiêu 

chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Hỗ trợ kinh phí hoạt động tổ, nhóm khuyến nông cộng đồng; 

e) Kinh phí quản lý chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông 

tối đa 8% kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông (trong đó tối đa 3% dành cho 

cơ quan quản lý khuyến nông và tối đa 5% dành cho tổ chức thực hiện hoạt động 

khuyến nông), được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

g) Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động khuyến nông theo quy định 

pháp luật. 

2. Các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo 

phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành.  

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông không thuộc ngân sách 

nhà nước do tổ chức, cá nhân quyết định phù hợp với quy định của Nghị định này 

và quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 20. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí khuyến nông 

1. Kinh phí khuyến nông trung ương được sử dụng cho những hoạt động 

khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện. Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường lập dự toán, phân bổ kinh phí và quyết toán kinh phí 

khuyến nông trung ương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn. 

2. Kinh phí khuyến nông địa phương được sử dụng cho những hoạt động 

khuyến nông do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện 

theo phân cấp ngân sách. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã lập dự toán, phân bổ 

kinh phí và quyết toán kinh phí khuyến nông địa phương hàng năm theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

3. Việc lập dự toán kinh phí khuyến nông thực hiện theo pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

4. Việc thực hiện chi, thanh toán kinh phí khuyến nông trung ương và địa 

phương căn cứ vào chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước và quy định pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 
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Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 21. Trách nhiệm của bộ, ngành trung ương 

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về hoạt động khuyến nông theo các nội dung sau: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, tiêu chuẩn, đơn 

giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông, khuyến nông cộng đồng;  

b) Phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ 

khuyến nông trung ương; quản lý kinh phí khuyến nông trung ương theo quy định; 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động khuyến nông; 

c) Hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông, 

khuyến nông cộng đồng; 

d) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và 

các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông; 

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến 

nông trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương; 

e) Tổng kết, đánh giá, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động 

khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 

2. Bộ Tài chính 

a) Căn cứ đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và khả năng cân đối 

ngân sách, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi 

thường xuyên cho các hoạt động khuyến nông của Trung ương theo quy định tại 

Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan và quy 

định tại Nghị định này; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý 

và sử dụng kinh phí khuyến nông trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông theo quy định của 

Chính phủ. 
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Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối 

với hoạt động khuyến nông trên phạm vi địa phương theo các nội dung sau: 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hoặc ban 

hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, 

đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông, khuyến nông cộng đồng phù hợp 

với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và điều kiện địa phương. 

2. Phê duyệt hoặc phân cấp cho cơ quan, đơn vị trực thuộc phê duyệt và tổ 

chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông địa phương; 

quản lý kinh phí khuyến nông địa phương theo quy định. 

3. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện các 

chính sách khuyến nông và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến nông 

cộng đồng tại địa phương theo quy định pháp luật. 

4. Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực 

cho hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng của địa phương. 

5. Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động 

khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương. 

6. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

tại địa phương. 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

Các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương và 

địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan cho tới khi được nghiệm thu kết thúc; trường hợp 

điều chỉnh, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2026 và thay 

thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này. 

 
 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Hồ Quốc Dũng 
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CHÍNH PHỦ 
________ 

 

Số:  34/2026/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026  

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi,  

thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, 

nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về việc ban hành một 

số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời 

hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi mức thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản 

xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2023/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế 

nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt 

hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. 
 

Điều 1. Kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, 

dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu  

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 

năm 2026 của Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.  

Điều 2. Kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ môi trường và thuế 

giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên 

liệu bay 

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12 tháng 4 năm 

2026 của Quốc hội đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 đối với thuế bảo vệ môi 

trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 

19/2026/QH16.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 

đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.  
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2. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực 

của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến 

đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.  

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Văn Thắng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: 33/2026/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 142/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục hệ thống trí tuệ 

nhân tạo có rủi ro cao. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục hệ thống trí tuệ nhân 

tạo có rủi ro cao” (Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng các nguyên tắc hoạt động cơ bản 

theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo; việc sử dụng hệ thống trí tuệ 

nhân tạo không làm thay đổi, chuyển giao hoặc loại trừ thẩm quyền, trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo 

đảm sự giám sát, kiểm soát và khả năng can thiệp của con người trong quá trình 

vận hành hệ thống; không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định 

của pháp luật. 
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Điều 2. Tiêu chí xác định hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao 

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có rủi ro cao căn cứ trên 

các tiêu chí sau đây: 

1. Hệ thống có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an 

ninh quốc gia theo quy định tại Điều 9 Luật Trí tuệ nhân tạo; khoản 1 Điều 8 

của Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. 

2. Hệ thống không được loại trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị 

định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Trí tuệ nhân tạo. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc Danh mục ban hành kèm 

theo Quyết định này đã được đưa vào hoạt động trước ngày Quyết định này có 

hiệu lực, nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa 

vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo theo lộ trình sau:  

a) Trước ngày 01 tháng 9 năm 2027 đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo 

trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính;  

b) Trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo 

thuộc các lĩnh vực còn lại trong Danh mục. 

2. Trong thời hạn chuyển tiếp quy định tại khoản 1 Điều này, các hệ thống 

trí tuệ nhân tạo nêu trên được phép tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xác định hệ thống có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm 

trọng và yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 

Điều 35 Luật Trí tuệ nhân tạo. 
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3. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động trong thời 

gian 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, nhà cung cấp và bên triển 

khai có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp 

luật về trí tuệ nhân tạo trước ngày 01 tháng 3 năm 2027. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 

Hồ Quốc Dũng 
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Phụ lục  

DANH MỤC HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ RỦI RO CAO 

  

(Kèm theo Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

STT Tên hệ thống Mô tả hệ thống 
Đánh giá  

sự phù hợp 

   

Theo 

quy định 

tại điểm 

b, khoản 

2 Điều 

13, Luật 

Trí tuệ 

nhân tạo 

Theo 

quy định 

tại điểm 

a, khoản 

2 Điều 

13, Luật 

Trí tuệ 

nhân tạo 

I Lĩnh vực giáo dục 

1 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

cung cấp nội dung tự học 

theo chương trình giáo 

dục, có sử dụng các 

nguồn dữ liệu không 

kiểm soát 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

- Cung cấp nội dung tự 

động phục vụ hoạt động 

tự học của người học theo 

chương trình giáo dục; 

- Dữ liệu nội dung học tập 

được đưa vào không có 

kiểm soát;  

- Được triển khai trên quy 

mô lớn có khả năng tạo ra 

rủi ro mang tính hệ thống 

hoặc tác động trên diện 

rộng tới người học.  

x  

2 

Hệ thống có sử dụng AI 

tự động kiểm tra, đánh 

giá kết quả, xếp hạng 

người học 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

- Được sử dụng để thực 

hiện việc kiểm tra, đánh 

giá người học một cách tự 

động;  

- Kết quả do hệ thống tạo 

ra được sử dụng làm căn 

cứ chính thức để đánh giá 

kết quả học tập, đánh giá 

năng lực hoặc xếp hạng 

người học; 

x  
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- Việc đánh giá được thực 

hiện trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

3 

Hệ thống có sử dụng AI để 

giám sát, phân tích hành vi 

người học 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

AI giám sát, phân tích 

hành vi người học: 

Sử dụng dữ liệu sinh trắc 

học (nhận diện khuôn 

mặt, ánh mắt, hành vi, 

cảm xúc cá nhân) hoặc 

thiết lập các cơ chế phản 

hồi, cảnh báo tự động tần 

suất cao về trạng thái chú 

ý, biểu cảm cá nhân, kết 

quả học tập, đánh giá 

người học gây căng thẳng 

tâm lý hoặc xâm phạm 

quyền riêng tư của người 

học trong quá trình học 

tập. 

x  

II Lĩnh vực dân tộc và tôn giáo 

1 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động chấm điểm, phân 

loại, xếp hạng hồ sơ để 

xác định đối tượng, địa 

bàn thụ hưởng chính sách 

dân tộc 

Chỉ áp dụng khi hệ thống trí 

tuệ nhân tạo: 

- Tự động chấm điểm và kết 

quả được sử dụng làm căn cứ 

để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định ban hành 

(quyết định phê duyệt, từ 

chối hoặc ưu tiên hồ sơ, xác 

định danh sách đối tượng, 

địa bàn thụ hưởng chính 

sách; ảnh hưởng trực tiếp 

đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, cộng đồng hoặc 

việc phân bổ nguồn lực 

công). 

- Không áp dụng làm kết 

quả chính thức để công bố. 

x  

2 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động xác thực và quyết 

định tính hợp lệ của 

thông tin liên quan đến 

dân tộc và tôn giáo  

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

- Tự động kiểm tra, đối 

chiếu và xác thực thông tin 

liên quan đến dân tộc và 

tôn giáo và đưa ra quyết 

x  
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định chấp nhận hoặc từ 

chối thông tin; 

- Thực thi mà không có sự 

xem xét, phê duyệt lại của 

cơ quan có thẩm quyền. 

3 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động quyết định chấp thuận 

hoặc từ chối hồ sơ đăng ký, 

gia hạn hoặc hủy bỏ các 

quyết định quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực dân tộc 

và tôn giáo 

Chỉ áp dụng khi hệ thống trí 

tuệ nhân tạo: 

- Tự động đưa ra quyết định 

cuối cùng về việc chấp thuận 

hoặc từ chối hồ sơ đăng ký, 

gia hạn hoặc hủy bỏ các 

quyết định quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực dân tộc và tôn 

giáo; 

- Thực thi mà không có sự 

xem xét, can thiệp hoặc phê 

duyệt lại của cơ quan có 

thẩm quyền. 

x  

4 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động ra quyết định cuối 

cùng về phê duyệt hoặc từ 

chối hồ sơ xác định đối 

tượng, địa bàn thụ hưởng 

chính sách dân tộc 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

Tự động ra quyết định, bao 

gồm quyết định làm phát 

sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt quyền, lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, cộng 

đồng. 

 x 

5 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động thực thi việc dừng chi 

trả, thu hồi hoặc khóa 

quyền hưởng hỗ trợ do 

nghi ngờ gian lận 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo:  

- Tự động kích hoạt biện 

pháp làm gián đoạn quyền 

hưởng lợi hoặc tiếp cận tài 

sản, dịch vụ của đối tượng; 

- Thực thi mà không có 

bước xác minh độc lập 

trước khi biện pháp có 

hiệu lực. 

 x 

6 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động ra lệnh phân bổ 

hoặc điều phối nguồn 

ngân sách, chính sách hỗ 

trợ theo thuật toán 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

có quyền thực thi hoặc tự 

động thực thi phương án 

phân bổ nguồn ngân sách, 

chính sách hỗ trợ sau khi 

quyết định phân bổ hoặc 

điều phối nguồn ngân sách 

có hiệu lực 

 x 
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7 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

suy đoán, phân loại về 

dân tộc, tín ngưỡng, tôn 

giáo để áp dụng biện 

pháp quản lý 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động thực hiện tạo lập 

phân loại cá nhân, nhóm 

cộng đồng theo thuộc tính 

dân tộc, tính ngưỡng, tôn 

giáo; 

- Kết quả được sử dụng 

làm căn cứ áp dụng biện 

pháp quản lý, kiểm tra 

hoặc xử lý hành chính. 

 x 

III Lĩnh vực y tế   

1  

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ phẫu thuật/rô-bốt 

phẫu thuật 

 

  

Chỉ áp dụng đối với hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Tích hợp vào rô bốt tham 

gia trực tiếp vào quá trình 

can thiệp hoặc dẫn hướng 

thao tác;  

- Tích hợp vào Rô-bốt tự 

động hoàn toàn, rô-bốt 

thông minh trong việc thực 

hiện thay các hành vi con 

người.  

x  

2 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ phẫu thuật/rô-bốt 

phẫu thuật 

(Hệ thống máy móc, thiết 

bị rô-bốt sử dụng trí tuệ 

nhân tạo điều khiển tự 

động) 

 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

- Tích hợp vào rô bốt  trực 

tiếp thực thi hành tác động 

điều trị theo y lệnh lên cơ 

thể người bệnh; 

- Thực thi mà không cần 

lệnh xác nhận từ nhân viên 

y tế cho mỗi bước thay đổi 

thông số. 

 x 

IV Lĩnh vực ngân hàng 

1 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động thực hiện giao 

dịch điện tử trong hoạt 

động ngân hàng  

Chỉ áp dụng đối với hệ 

thống trí tuệ nhân tạo tự 

động thực hiện giao dịch 

điện tử trong hoạt động 

ngân hàng khi đáp ứng các 

điều kiện sau:  

- Hệ thống có khả năng tự 

tạo, sửa đổi, xác nhận và 

phê duyệt giao dịch;  

x  
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- Giao dịch có mức giá trị 

cao theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước;  

- Không có sự kiểm tra, 

phê duyệt hoặc kiểm soát 

của con người trước khi 

giao dịch được thực hiện.  

2 
Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động quyết định cấp tín dụng 

Chỉ áp dụng đối với hệ thống 

trí tuệ nhân tạo thực hiện 

chấm điểm tín dụng, đánh giá 

khả năng trả nợ và tự động 

đưa ra quyết định cấp tín 

dụng hoặc giải ngân khi đáp 

ứng các điều kiện sau:  

- Hệ thống đưa ra quyết 

định cuối cùng về việc phê 

duyệt hoặc từ chối cấp tín 

dụng;  

- Quyết định của hệ thống 

được sử dụng trực tiếp để 

cấp tín dụng hoặc giải ngân 

mà không có sự phê duyệt 

độc lập của cán bộ tín dụng;  

- Khoản vay có mức giá trị 

theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

x  

V Lĩnh vực tố tụng 

1 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

nhận dạng sinh trắc học 

diện rộng phục vụ giải 

quyết vụ án dân sự công ích  

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo nhận dạng 

sinh trắc học được áp dụng 

diện rộng tại nơi xảy ra 

hành vi vi phạm hoặc nơi 

xảy ra hậu quả thiệt hại. 

 x 

VI Lĩnh vực giao thông vận tải 

1  

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều khiển tự hành cấp độ 

cao trên phương tiện giao 

thông 

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội 

địa, hàng hải, hàng không 

ở mức độ không yêu cầu 

sự giám sát, can thiệp liên 

tục của con người trong 

quá trình vận hành;  

x 
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- Hoặc trong trường hợp 

quyết định của hệ thống trí 

tuệ nhân tạo là căn cứ trực 

tiếp để phương tiện thực 

hiện hành vi điều khiển có 

thể ảnh hưởng đến an toàn 

tính mạng, sức khỏe, tài 

sản của con người. 

2 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều khiển hoặc tự động 

vận hành tín hiệu, điều độ 

giao thông đường bộ và 

đường sắt 

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Được kết nối trực tiếp với 

trung tâm điều khiển giao 

thông đường bộ hoặc hệ 

thống điều độ chạy tàu và 

có quyền tự động thay đổi 

tín hiệu, chu kỳ điều khiển, 

tổ chức luồng tuyến, thiết 

lập đường chạy, điều độ 

phương tiện; 

- Thực thi mà không qua 

bước phê duyệt độc lập 

của người có thẩm quyền;  

- Có khả năng ảnh hưởng 

trực tiếp đến an toàn giao 

thông, an toàn chạy tàu và 

người tham gia giao thông. 

x 

 

3 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều hành, kiểm soát vận 

hành công trình giao thông 

và hạ tầng kỹ thuật trọng 

yếu 

  

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Có quyền truy cập và can 

thiệp trực tiếp vào hệ thống 

điều khiển, giám sát vận 

hành của hầm đường bộ, 

cầu lớn, tuyến cao tốc, công 

trình đầu mối giao thông 

hoặc hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật trọng yếu bao gồm cấp 

nước, thoát nước, chiếu 

sáng đô thị. 

- Kết quả đầu ra của hệ 

thống trí tuệ nhân tạo được 

sử dụng để thực thi ngay 

hoặc làm thay đổi trạng thái 

vận hành vật lý của công 

trình. 

x 
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4 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động phát hiện, đánh 

giá nguy cơ sự cố và phát 

lệnh hạn chế hoặc dừng 

khai thác công trình, kết 

cấu hạ tầng 

  

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Tự động đánh giá tình 

trạng an toàn công trình, 

kết cấu hạ tầng giao thông, 

công trình xây dựng hoặc 

hạ tầng kỹ thuật trọng yếu 

và kết quả của hệ thống 

được dùng trực tiếp để ra 

quyết định hạn chế khai 

thác, dừng khai thác, cô 

lập hoặc chuyển trạng thái 

vận hành;  

- Thực thi mà không có 

bước thẩm định độc lập bắt 

buộc của con người. 

x 

 

5 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động thẩm định, chấm 

điểm, xếp hạng hoặc 

phân loại hồ sơ để làm 

căn cứ quyết định cuối 

cùng 

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Sử dụng trong hoạt động 

quản lý nhà nước, cung cấp 

dịch vụ công thuộc phạm vi 

Bộ Xây dựng mà kết quả 

đầu ra được sử dụng làm căn 

cứ trực tiếp để chấp thuận, 

từ chối, tạm dừng, hạn chế 

hoặc thay đổi hiệu lực của 

hồ sơ, thủ tục hành chính, 

giấy phép, chứng chỉ, điều 

kiện hoạt động của tổ chức, 

cá nhân; 

- Thực thi mà không có 

bước xem xét, phê duyệt 

độc lập của người có thẩm 

quyền. 

x 

 

6 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động phát hiện vi phạm 

hoặc nhận diện sinh trắc 

học theo thời gian thực để 

phục vụ kiểm soát, xử lý 

Chỉ áp dụng đối với các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo: 

- Tự động phát hiện vi 

phạm, xác định đối tượng, 

phân tích hình ảnh, dữ liệu 

cảm biến hoặc nhận diện 

sinh trắc học theo thời gian 

thực tại đầu mối giao 

thông, công trình công 

cộng quan trọng và kết quả 

x 
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được sử dụng trực tiếp để 

phục vụ xử lý vi phạm, 

cưỡng chế, kiểm soát an 

ninh, trật tự, hạn chế tiếp 

cận hoặc áp dụng biện 

pháp quản lý;  

- Thực thi mà không qua 

xác minh độc lập của cán 

bộ có thẩm quyền. 

7 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

quản lý không lưu tự động 

(Automated Air Traffic 

Management – A-ATM) ra 

quyết định phân luồng, 

điều hướng phương tiện 

bay 

Chỉ áp dụng khi hệ thống trí 

tuệ nhân tạo: 

- Tự động phát lệnh điều 

hướng, thay đổi độ cao hoặc 

phân luồng phương tiện bay 

mà không có sự giám sát và 

phê duyệt trực tiếp của kiểm 

soát viên không lưu;  

- Không áp dụng đối với hệ 

thống chỉ cung cấp gợi ý, 

cảnh báo tham khảo. 

x 

 

8 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ hoặc thay thế kiểm 

soát viên không lưu trong 

ra quyết định phân tách 

máy bay, cấp phép cất/hạ 

cánh (AI-ATC Decision 

Support System) 

Chỉ áp dụng khi: 

- Hệ thống trực tiếp đưa ra 

hoặc thực thi quyết định 

phân tách máy bay, cấp phép 

cất/hạ cánh hoặc điều hướng 

bay; 

- Thực thi mà không có sự 

phê duyệt độc lập của kiểm 

soát viên không lưu. 

x 

 

9 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

dự báo xung đột quỹ đạo 

tàu bay và tự động phát 

lệnh tránh va chạm 

(Trajectory Conflict 

Prediction & Resolution) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động phát hiện nguy 

cơ xung đột và đưa ra hoặc 

thực thi biện pháp tách tàu 

bay; 

- Thực thi mà không có sự 

phê duyệt của kiểm soát 

viên không lưu. 

x 

 

10 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động điều phối slot 

cất/hạ cánh và phân bổ 

cổng ra tàu bay tại cảng 

hàng không (ATFM/CDM) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

trí tuệ nhân tạo: 

- Áp dụng tại cảng hàng 

không quốc tế có lưu 

lượng trên 5 triệu hành 

khách/năm;  

x 
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- Tự động phân bổ và xác 

nhận slot mà không có cơ 

chế phúc tra của điều phối 

viên cảng; không áp dụng 

đối với hệ thống DSS chỉ 

cung cấp gợi ý. 

11 

Hệ thống điều khiển bay 

tự hành tích hợp AI 

(Autopilot/FMS) có khả 

năng ra quyết định điều 

hướng độc lập trong tình 

huống bất thường 

Chỉ áp dụng đối với hệ 

thống trí tuệ nhân tạo tích 

hợp với thiết bị tự hành: 

- Hệ thống AI có khả năng 

tự động điều chỉnh hành 

trình, độ cao hoặc xử lý 

tình huống khẩn cấp mà 

không yêu cầu sự can thiệp 

và xác nhận của phi công; 

không bao gồm hệ thống 

autopilot thông thường đã 

được chứng nhận loại trước 

ngày Luật Hàng không dân 

dụng có hiệu lực. 

x 

 

12 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động cảnh báo va 

chạm và điều hướng 

tránh va chạm (Collision 

Avoidance System – 

CAS) thế hệ mới trên tàu 

bay 

Chỉ áp dụng đối với hệ 

thống CAS tích hợp AI có 

khả năng tự động điều 

khiển tàu bay né tránh mà 

không yêu cầu hành động 

của phi công; không áp 

dụng đối với hệ thống 

TCAS/ACAS truyền thống 

đã có chứng nhận loại 

trước ngày Luật Hàng 

không dân dụng Việt Nam 

có hiệu lực. 

x 

 

13 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

dự báo và xử lý tình 

huống khẩn nguy bay (AI 

Emergency Flight Decision 

System) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động đề xuất hoặc thực 

thi quyết định chuyển hướng, 

hạ cánh khẩn cấp; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận của phi công hoặc kiểm 

soát viên không lưu. 

x 

 

14 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

dự báo thời tiết hàng 

không có chức năng tự 

động phát lệnh đóng 

đường băng hoặc hủy chuyến 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động ra quyết định đóng 

đường băng hoặc hủy/trì 

hoãn chuyến bay; 

x 
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- Thực thi mà không qua 

phê duyệt của cơ quan khí 

tượng hàng không có thẩm 

quyền. 

15 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều hành hoạt động tàu 

bay trên mặt đất tại sân 

bay (ASMGCS Level 3–4) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động cấp phép di 

chuyển taxi, phân bổ 

đường lăn hoặc điều phối 

vị trí đỗ máy bay trong khu 

bay; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận của kiểm soát viên 

mặt đất. 

x 

 

16 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

phân bổ vị trí đỗ tàu bay 

và cổng ra tàu bay tự động 

(Stand/Gate Allocation) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động quyết định phân 

bổ vị trí đỗ hoặc cổng ra 

tàu bay trong điều kiện 

khai thác thực tế; 

- Thực thi mà không có sự 

phê duyệt của nhân viên 

điều hành cảng. 

x 

 

17 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều khiển phương tiện tự 

hành trong khu bay 

(follow-me car, xe nạp 

hành lý, xe tiếp nhiên 

liệu) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Điều khiển phương tiện 

vận hành tự động trong 

khu vực airside có nguy cơ 

gây va chạm với tàu bay 

hoặc hạ tầng sân bay; 

- Không có giám sát trực 

tiếp của người điều khiển. 

x 

 

18 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều khiển drone/UAV 

được cấp phép trong 

không phận kiểm soát sân 

bay (U-Space/UTM) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động điều hướng UAV 

được cấp phép hoạt động 

trong vùng kiểm soát không 

lưu sân bay hoặc gần đường 

cất hạ cánh; 

- Không có sự giám sát trực 

tiếp của cơ quan kiểm soát 

không lưu.  

- Không áp dụng đối với hệ 

thống chống UAV xâm 

phạm trái phép. 

x 
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19 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động phân tích dữ liệu 

kỹ thuật và ra quyết định 

cho phép/không cho phép 

tàu bay khai thác 

(Predictive Maintenance 

AI) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động ban hành lệnh 

đình bay (grounding 

order) hoặc quyết định cho 

phép tàu bay tiếp tục khai 

thác dựa trên phân tích AI;  

- Thực thi mà không qua 

xem xét, ký duyệt của kỹ 

sư hàng không có chứng 

chỉ phê chuẩn. 

x 

 

20 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

quản lý nhiên liệu hàng 

không tự động (tự động 

ra lệnh nạp nhiên liệu) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động xác định lượng 

và thời điểm nạp nhiên liệu 

cho tàu bay; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận của kỹ sư khai thác 

bay về loại nhiên liệu. 

x 

 

21 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

phân tích hình ảnh soi 

chiếu và tự động phát 

hiện, phân loại vật phẩm 

nguy hiểm trong hành lý 

tại cửa kiểm tra an ninh 

(Automated Threat Detection) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động đưa ra quyết 

định cảnh báo, phân loại 

mối đe dọa, kích hoạt báo 

động hoặc cách ly hành lý; 

- Thực thi mà không có 

bước kiểm tra lại bắt buộc 

của nhân viên an ninh hàng 

không; có thể gây rủi ro cả 

hai chiều: bỏ sót vật nguy 

hiểm hoặc gây báo động 

nhầm làm gián đoạn khai 

thác. 

x 

 

22 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

phân tích hành vi hành 

khách qua camera 

(Behavior Detection AI) 

tại khu vực kiểm soát an 

ninh 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động xác định hành vi 

nghi vấn và kích hoạt cảnh 

báo an ninh hoặc biện pháp 

can thiệp; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận ban đầu của nhân 

viên an ninh; ảnh hưởng 

trực tiếp đến quyền tự do 

cá nhân. 

x 
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23 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

quản lý an ninh hàng không 

và tự động xác định đối 

tượng nguy cơ/từ chối vận 

chuyển hành khách 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động từ chối vận chuyển 

hành khách hoặc kích hoạt 

biện pháp an ninh; 

- Thực thi mà không có xác 

minh của nhân viên an ninh 

hàng không có thẩm quyền. 

x 

 

24 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

tự động phát hiện và xử lý 

thiết bị bay không người 

lái (UAV/drone) xâm 

phạm vùng cấm bay 

quanh cảng hàng không 

(Counter-UAV) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động thực thi biện pháp 

đối kháng (vô hiệu hóa tín 

hiệu, bắn hạ hoặc chiếm 

quyền điều khiển UAV xâm 

phạm trái phép); 

- Thực thi mà không có 

lệnh xác nhận của lực lượng 

an ninh hàng không hoặc cơ 

quan quân sự có thẩm quyền. 

x 

 

25 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

điều khiển tự động luồng 

năng lượng và dự phòng 

tại các trạm điện/đài kiểm 

soát không lưu (SCADA/ICS) 

Chỉ áp dụng cho các hệ thống: 

- Có quyền can thiệp trực 

tiếp vào lưới điều khiển 

vật lý (SCADA/ICS) của 

hạ tầng hàng không quan 

trọng quốc gia; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận của kỹ sư vận hành. 

x 

 

26 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo giám sát 

và phát hiện xâm nhập khu bay 

(Runway/Taxiway 

Incursion Detection) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động phát hiện vật 

thể/phương tiện/người 

xâm nhập khu bay và kích 

hoạt biện pháp kiểm soát 

hạ tầng vật lý (đóng đường 

băng, bật đèn cảnh báo); 

- Thực thi mà không cần 

xác nhận của nhân viên 

điều hành sân bay.  

x 

 

27 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

giám sát tình trạng đường 

cất hạ cánh và phát hiện 

vật thể lạ trên đường 

băng (FOD Detection) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Tự động phát hiện vật thể 

lạ hoặc nguy cơ mất an 

toàn trên đường băng và 

kích hoạt cảnh báo hoặc 

hạn chế khai thác; 

- Thực thi mà không có xác 

nhận của nhân viên khai 

thác sân bay. 

x 
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28 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

giám sát và điều khiển hạ 

tầng sân bay (đèn hiệu 

đường băng, hệ thống 

ILS/GBAS, cấp điện) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

- Có quyền truy cập và 

điều khiển trực tiếp vào hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật 

quan trọng của sân bay, 

ảnh hưởng đến hoạt động 

dẫn đường và hạ cánh của 

tàu bay. 

x 

 

29 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

kiểm soát thiết bị hỗ trợ 

hạ cánh chính xác tích 

hợp AI (ILS/GBAS với 

AI) 

Chỉ áp dụng khi hệ thống 

dẫn đường hạ cánh trong 

điều kiện tầm nhìn hạn chế 

có tích hợp thành phần AI 

quyết định tự động; ảnh 

hưởng trực tiếp đến an 

toàn hạ cánh của tàu bay. 

x 

 

30 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo 

đánh giá rủi ro an ninh 

đối với hồ sơ cấp thẻ 

kiểm soát an ninh hàng 

không 

Chỉ áp dụng khi kết quả 

đánh giá của AI là căn cứ 

duy nhất để từ chối cấp thẻ 

hoặc hạn chế quyền tiếp cận 

khu vực hạn chế của cá nhân 

mà không có sự xem xét độc 

lập của hội đồng thẩm định. 

x 

 

31 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự 

động thanh tra, kiểm tra và 

cảnh báo vi phạm về tĩnh 

không sân bay qua dữ liệu 

vệ tinh/ảnh hàng không 

Chỉ áp dụng khi hệ thống: 

Được sử dụng làm căn cứ 

pháp lý để ra quyết định đình 

chỉ công trình vi phạm tĩnh 

không hoặc xử phạt hành 

chính mà không qua thẩm 

định thực địa. 

x 
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BỘ CÔNG THƯƠNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 34/2026/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

                    

THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20 

tháng 5 năm 2025 và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

b) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu sản 

phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
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c) Các tổ chức đánh giá sự phù hợp tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

Điều 2. Nội dung về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương bao gồm các 

hoạt động sau: 

1. Xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, 

mức độ rủi ro cao. 

2. Cập nhật và chia sẻ thông tin, dữ liệu. 

3. Truy xuất nguồn gốc. 

4. Ghi nhãn hàng hóa. 

5. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

6. Đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa mới hoặc lần đầu xuất hiện 

trên thị trường Việt Nam. 

7. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước.  

8. Thu hồi quyết định chỉ định. 

9. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

10. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

11. Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

12. Các hoạt động khác về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3.  Trình tự, thủ tục xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao  

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi 

ro cao thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành theo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro 

cao của Bộ Công Thương được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi 

ro trung bình, mức độ rủi ro cao 

a) Trên cơ sở các nguyên tắc, phân loại, phương pháp xác định mức độ rủi ro 

của sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Điều 4 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các 
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đơn vị thuộc Bộ rà soát, đánh giá, xác định mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa 

thuộc phạm vi quản lý. Việc xác định sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung 

bình, mức độ rủi ro cao phải bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP; 

b) Căn cứ kết quả đánh giá, xác định mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa 

được quy định tại điểm a khoản này, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Hồ sơ xác định  

mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao kèm theo mã số HS phù hợp với Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gắn với yêu cầu quản lý chất lượng 

tương ứng và gửi Hồ sơ về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến 

công;  

c) Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tổng hợp, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ về dự thảo Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung 

bình, mức độ rủi ro cao để xem xét, gửi lấy ý kiến của Bộ khoa học và Công nghệ; 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;  

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị thuộc Bộ xử lý các ý kiến góp ý; hoàn thiện dự thảo Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao; 

d) Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý bao gồm cả việc phát sinh 

sản phẩm, công nghệ mới, cảnh báo trong nước và quốc tế về rủi ro của sản phẩm, 

hàng hóa, các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đánh giá, xác định mức độ rủi ro của sản 

phẩm, hàng hóa; xây dựng hồ sơ xác định mức độ rủi ro và gửi đề xuất danh mục 

sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao sửa đổi, bổ sung 

kèm theo hồ sơ xác định mức độ rủi ro về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công theo quy định tại Điều này để rà soát, xây dựng danh mục sửa đổi, 

bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro 

cao thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, bảo đảm công khai, 

minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật. 

Điều 4. Cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu  

1. Cập nhật và chia sẻ thông tin, dữ liệu về sản phẩm, hàng hóa thuộc mức 

độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao (bao gồm kết quả kiểm tra, giám sát, hậu 

kiểm và cảnh báo vi phạm) lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP. 

2. Cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu trong hệ thống hạ tầng chất lượng 

quốc gia được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP. 

Điều 5. Truy xuất nguồn gốc  

1. Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương bắt buộc phải thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo 

quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. 
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2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các sản phẩm, 

hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được lựa chọn 

thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP. 

Điều 6. Ghi nhãn hàng hóa  

1. Việc ghi nhãn hàng hóa, sử dụng nhãn điện tử và cung cấp thông tin về 

sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng mã số, mã vạch, mã QR và các 

giải pháp công nghệ số khác để phục vụ truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

Chương II 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Mục 1. BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Điều 7. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

1. Sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường trong nước 

phải bảo đảm chất lượng theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 

và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

2. Sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường phải bảo đảm 

chất lượng theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan. 

3. Sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường phải bảo đảm chất lượng 

theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. 

4. Sản phẩm, hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện 

tử phải bảo đảm chất lượng theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 37/2026/NĐ-

CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

5. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu phải bảo đảm chất lượng theo 

quy định tại Mục 3 Chương III Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

Điều 8. Đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa mới hoặc lần đầu 

xuất hiện trên thị trường Việt Nam 

1. Hồ sơ đánh giá an toàn được quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP. 

2. Hình thức nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân sản xuất khi có nhu cầu đề nghị đơn vị chuyên môn cụ 

thể thuộc Bộ Công Thương (sau đây viết tắt là Cơ quan chấp thuận) cấp văn bản 
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chấp thuận về an toàn của sản phẩm lập 01 bộ hồ sơ đăng ký đánh giá an toàn, 

nộp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị lỗi hoặc thủ tục hành chính này 

chưa hoàn thiện hạ tầng Dịch vụ công trực tuyến, Tổ chức, cá nhân sản xuất nộp 

hồ sơ bản giấy theo quy định tại Thông tư này theo hình thức nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính. 

3. Trình tự, thủ tục 

a) Cơ quan chấp thuận tiếp nhận hồ sơ đánh giá an toàn theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu 

hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cơ quan chấp thuận thông báo, yêu cầu 

tổ chức, cá nhân sản xuất sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, Cơ quan chấp thuận quyết định việc thành lập đoàn kiểm tra hoặc cử chuyên 

gia thực hiện kiểm tra hoặc thử nghiệm bổ sung (nếu cần);  

Đoàn kiểm tra bao gồm 01 Trưởng đoàn kiểm tra (đại diện Lãnh đạo Cơ 

quan chấp thuận), 01 Phó đoàn đánh giá (đại diện Cơ quan chấp thuận), 01 Thư 

ký (Chuyên viên thuộc Cơ quan chấp thuận) và tối thiểu 01 Chuyên gia (đại diện 

các đơn vị thuộc Bộ Công Thương hoặc chuyên gia độc lập bên ngoài). Trường 

hợp vắng mặt Trưởng đoàn kiểm tra, Phó trưởng đoàn kiểm tra được thay thế điều 

hành các nội dung kiểm tra;  

Việc kiểm tra hoặc thử nghiệm bổ sung phải được thông báo bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân sản xuất đã nộp hồ sơ đăng ký biết. Kết thúc việc kiểm tra 

hoặc thử nghiệm bổ sung, chuyên gia hoặc đoàn kiểm tra do Cơ quan chấp thuận 

thành lập phải ký biên bản kiểm tra theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả thử nghiệm bổ sung (nếu có), đoàn kiểm 

tra hoặc chuyên gia xây dựng báo cáo đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng 

hóa và đề xuất kiến nghị theo Mẫu số 04 kèm theo Thông tư này. Biên bản kiểm 

tra, báo cáo đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa, Phiếu kết quả thử 

nghiệm bổ sung (nếu có) phải được gửi về Cơ quan chấp thuận; 

Căn cứ báo cáo đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa, Cơ quan chấp 

thuận ban hành văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất khắc phục các nội dung 

chưa phù hợp (nếu có), đồng thời quy định thời gian khắc phục các nội dung chưa 

phù hợp. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thì tổ chức, cá nhân 

sản xuất báo cáo với Cơ quan chấp thuận bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính 

thức hoàn thành việc khắc phục, thời gian phải gửi báo cáo kết quả hành động 

khắc phục về Cơ quan chấp thuận tối đa không quá 06 tháng; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

hành động khắc phục theo biên bản kiểm tra; báo cáo đánh giá an toàn, nếu tổ 

chức, cá nhân sản xuất đáp ứng yêu cầu theo quy định, Cơ quan chấp thuận ban 
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hành văn bản chấp thuận về bảo đảm an toàn đối với con người, động vật, thực 

vật, tài sản và môi trường của sản phẩm, hàng hóa theo Mẫu số 05 ban hành kèm 

theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân sản xuất. Trong trường hợp từ chối việc 

chấp thuận, Cơ quan chấp thuận phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân sản xuất. 

Điều 9. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước  

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Công Thương chỉ định theo quy 

định tại Thông tư này được tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng 

nhận, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng tương ứng với phạm vi được 

chỉ định đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc pháp 

luật chuyên ngành. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định có trách nhiệm thực hiện theo 

quy định tại khoản 5 Điều 71 và Điều 77 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

2. Điều kiện chỉ định, hồ sơ đăng ký chỉ định, hình thức nộp hồ sơ 

a) Điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định 

tại Điều 72 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP;  

b) Hồ sơ đăng ký chỉ định thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP;  

c) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký chỉ định theo quy định tại Điều 74 Nghị 

định số 37/2026/NĐ-CP.  

3. Trình tự thủ tục chỉ định 

a) Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy 

định tại Điều 75 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu đề nghị đơn vị chuyên môn cụ 

thể thuộc Bộ Công Thương chỉ định (sau đây viết tắt là Cơ quan chỉ định) lập 01 

bộ hồ sơ đăng ký chỉ định, nộp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công quốc gia; 

Trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị lỗi hoặc thủ tục hành chính này 

chưa hoàn thiện hạ tầng Dịch vụ công trực tuyến, Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

nộp hồ sơ bản giấy theo quy định tại Thông tư này theo hình thức nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cơ quan chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký chỉ định, đánh giá tính đầy đủ 

của hồ sơ đăng ký chỉ định theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này và 

thực hiện trình tự, thủ tục chỉ định theo quy định tại điểm a khoản này. 

Cơ quan chỉ định quyết định thực hiện đánh giá năng lực thực tế của tổ chức 

đánh giá sự phù hợp trên cơ sở các tiêu chí về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, 

hệ thống quản lý chất lượng, kết quả hoạt động và việc tuân thủ pháp luật của tổ 

chức đánh giá sự phù hợp. Việc đánh giá thực tế thông qua việc cử chuyên gia 

hoặc thành lập đoàn đánh giá.  
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Tùy thuộc nội dung cần đánh giá thực tế, đoàn đánh giá bao gồm tối thiểu 

05 thành viên, trong đó: 01 Trưởng đoàn đánh giá (đại diện Lãnh đạo Cơ quan chỉ 

định), 01 Phó trưởng đoàn đánh giá (đại diện Cơ quan chỉ định), 01 Thư ký 

(Chuyên viên thuộc Cơ quan chỉ định) và tối thiểu 02 Chuyên gia (đại diện các 

đơn vị thuộc Bộ Công Thương hoặc chuyên gia độc lập bên ngoài). Trường hợp 

vắng mặt Trưởng đoàn đánh giá, Phó trưởng đoàn đánh giá được thay thế điều 

hành các nội dung đánh giá thực tế. Chuyên gia độc lập bên ngoài phải được đào 

tạo về hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng loại hình tổ chức đánh giá 

sự phù hợp đăng ký chỉ định. 

Việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp phải được 

thông báo bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp đã nộp hồ sơ đăng ký 

biết. Kết thúc việc đánh giá, đoàn đánh giá tiến hành lập Biên bản đánh giá theo 

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Việc từ chối chỉ định phải được thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức 

đánh giá sự phù hợp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Danh sách Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cơ quan chỉ định đăng tải 

công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, kết nối với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và được cập nhật định kỳ trước 

ngày 25 hàng tháng. 

4. Kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định 

theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.  

5. Thu hồi quyết định chỉ định  

a) Trường hợp thu hồi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

Căn cứ các vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, Cơ quan chỉ định 

(đơn vị đã thực hiện cấp quyết định chỉ định) xem xét, quyết định thu hồi quyết 

định chỉ định; 

Trình tự, thủ tục thu hồi quyết định chỉ định thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 76 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; 

Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 76 Nghị định 

số 37/2026/NĐ-CP. 

b) Trường hợp thu hồi theo yêu cầu của tổ chức đánh giá sự phù  

Việc thu hồi quyết định chỉ định theo yêu cầu của tổ chức đánh giá sự phù 

(tổ chức tự nguyện rút, không duy trì năng lực sau chu kỳ đánh giá, ...) thực hiện 

theo quy định tại khoản 5 Điều 76 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

c) Việc thu hồi các quyết định chỉ định do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được 

thực hiện như sau: 

Bộ Công Thương thực hiện việc thu hồi Quyết định chỉ định hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao; 
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cấp quyết định 

chỉ định thực hiện việc thu hồi Quyết định chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp 

đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro thấp. 

Mục 2. KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,   

HÀNG HÓA VÀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG 

TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Điều 10. Quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Bộ Công Thương 

là các đơn vị thuộc Bộ (sau đây viết tắt là Cơ quan kiểm tra) 

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm thực hiện 

theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ trì thực hiện việc kiểm 

tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương 

và trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận và quyết định xử lý. 

2. Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm 

a) Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm được lập và 

phê duyệt trước ngày 25 tháng 12 năm trước năm thực hiện kế hoạch; 

b) Trình tự, thủ tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra  

Căn cứ phạm vi được phân công quản lý, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền và yêu cầu quản lý nhà nước, Cơ quan kiểm tra gửi đề xuất Kế hoạch kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 

này về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công để tổng hợp; 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Bộ về dự thảo Kế hoạch kiểm tra để xem xét, gửi lấy ý kiến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp cần thiết; tổng hợp ý kiến góp ý, 

chủ trì, phối hợp với Cơ quan kiểm tra xử lý các ý kiến góp ý (nếu có) và hoàn 

chỉnh dự thảo Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi báo 

cáo Lãnh đạo Bộ xem xét; 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để đề xuất cấp có thẩm quyền 

phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm tra. Căn cứ tổng kinh phí được phê 

duyệt, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, phối hợp 

với Cơ quan kiểm tra, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo 

Bộ để xem xét phê duyệt;  

Sau khi được phê duyệt, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đăng tải công 

khai Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương 
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trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và gửi Báo Công 

Thương để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Kế hoạch 

kiểm tra đã được phê duyệt đến Cơ quan kiểm tra;  

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, Cơ quan kiểm tra tổ chức thực 

hiện kiểm tra theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Kiểm tra đột xuất 

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đột xuất được xây dựng theo ý 

kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, yêu cầu quản lý nhà nước;  

b) Căn cứ phạm vi được phân công quản lý, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền và yêu cầu quản lý nhà nước, Cơ quan kiểm tra báo cáo Lãnh đạo Bộ về 

kiểm tra đột xuất;  

Sau khi được phê duyệt, Cơ quan kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra đột 

xuất theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

4. Cơ quan kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột 

xuất về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công để tổng hợp, 

đồng thời thực hiện việc chia sẻ, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Điều 11. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 1. Đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Việc thành lập và hoạt động của Đoàn Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa thực hiện theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. 

2. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất 

a) Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất 

(sau đây gọi tắt là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất) thực 

hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP;  

b) Trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định 

số 37/2026/NĐ-CP.  

3. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

a) Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu (sau đây 

gọi tắt là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu) thực hiện theo quy 

định tại Điều 82 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP;  

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có mức 

độ rủi ro cao thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

b) Việc áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường đối với hàng hóa nhập khẩu 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP;  
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c) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, 

hàng hóa nhập khẩu có mức độ rủi ro cao thực hiện theo quy định tại Điều 85 

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; 

d) Việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có mức độ rủi 

ro cao; không phải thực hiện lại việc công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu 

có mức độ rủi ro trung bình thực hiện theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP.  

4. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và xử lý 

vi phạm 

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và xử lý 

vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 87 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

5. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường 

a) Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thực hiện 

theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP;  

b) Trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được quy định tại Điều 89 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP;  

c) Việc lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (đối với trường 

hợp có vi phạm hành chính), xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư số 56/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quy trình 

kiểm tra chuyên ngành Công Thương và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 12. Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị 

trường 

1. Cơ quan thực hiện khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công 

Thương là các đơn vị thuộc Bộ (sau đây viết tắt là Cơ quan khảo sát); 

Cơ quan khảo sát được thành lập Đoàn khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. Thành phần, nội dung, kinh phí thực hiện của Đoàn khảo sát thực hiện theo 

quy định tại Điều 92 Nghị định 37/2026/NĐ-CP. 

2. Nội dung hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

3. Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm 

a) Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm được lập và 

phê duyệt độc lập hoặc lồng ghép trong công tác quản lý; 

b) Trình tự, thủ tục xây dựng Kế hoạch khảo sát 

Căn cứ phạm vi được phân công quản lý, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền và yêu cầu quản lý nhà nước, Cơ quan khảo sát gửi đề xuất Kế hoạch 
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khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm theo Mẫu số 07 ban hành kèm 

theo Thông tư này về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công 

để tổng hợp; 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Bộ về dự thảo Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng 

năm; 

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để đề xuất cấp có thẩm quyền 

phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch khảo sát. Căn cứ tổng kinh phí được phê 

duyệt, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chủ trì, phối hợp 

với Cơ quan khảo sát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch khảo sát, báo cáo Lãnh đạo 

Bộ để xem xét phê duyệt; 

Sau khi được phê duyệt, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến 

công gửi Kế hoạch khảo sát đã được phê duyệt đến Cơ quan khảo sát. Căn cứ Kế 

hoạch khảo sát đã được phê duyệt, Cơ quan khảo sát tổ chức thực hiện Kế hoạch 

khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa hằng năm. 

4. Khảo sát đột xuất được xây dựng theo yêu cầu thực tiễn khi có dấu hiệu 

không bảo đảm chất lượng, phát sinh rủi ro hoặc theo yêu cầu quản lý;  

Căn cứ phạm vi được phân công quản lý, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền và yêu cầu quản lý nhà nước, Cơ quan khảo sát báo cáo Lãnh đạo Bộ về 

khảo sát đột xuất; 

Sau khi được phê duyệt, Cơ quan khảo sát tổ chức thực hiện khảo sát đột 

xuất theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

5. Cơ quan khảo sát gửi báo cáo kết quả khảo sát theo Kế hoạch khảo sát, 

khảo sát đột xuất, đề xuất kiến nghị xử lý về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và khuyến công để tổng hợp, đồng thời thực hiện việc chia sẻ, cập nhật dữ 

liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định 

tại Điều 4 Thông tư này. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13 Trách nhiệm của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công, Bộ Công Thương 

1. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì thực hiện trách nhiệm quản lý 

nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý 
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của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp 

luật có liên quan. 

2. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các 

đơn vị thuộc Bộ xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung 

bình, rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

3. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

4. Phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch kiểm tra, kế hoạch khảo sát 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

5. Chủ trì thực hiện các nội dung quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 

quy định tại Điều 2 Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

6. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số 

1. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 94 Nghị định số 

37/2026/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì việc kết nối, đảm bảo hoạt động 

của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân cấp, 

phân quyền. 

3. Phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công 

trong việc hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng và cập nhật, chia sẻ các dữ liệu 

theo quy định. 

4. Chủ trì thực hiện các nội dung quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

quy định tại Điều 2 Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 15. Trách nhiệm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong 

nước 

1. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan quản lý, tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, 

hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bảo đảm kết nối 

với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.  

2. Đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trong việc hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ 

thực hiện quản lý hồ sơ số của sản phẩm; thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm,         
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giải quyết các khiếu nại, tố cáo về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.  

3. Chủ trì thực hiện các nội dung quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

quy định tại Điều 2 Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc Bộ  

1. Chủ trì thực hiện các nội dung quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

quy định tại Điều 2 Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

2. Cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời dữ liệu về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thuộc thuộc phạm vi được phân công quản lý lên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định.  

3. Phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công 

trong việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

4. Tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo từ các nước về sản phẩm, hàng 

hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý không đáp ứng yêu cầu về chất lượng 

và các quy định có liên quan.  

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 17. Quy định chuyển tiếp 

1. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được các Bộ Công Thương, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Quyết định chỉ định hoạt 

động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp cho đến hết 

thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định. 

2. Đối với đơn, hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp đã 

được cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 

nhưng chưa được giải quyết xong thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp tục xử lý 

theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận đơn, hồ sơ. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

 2. Các Thông tư dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành:  

a) Thông tư số 46/2015/TT-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 
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b) Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công Thương. 

c)  Điều 10 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ 

tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông 

tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế. 

4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Đổi mới 

sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân 
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Phụ lục 

CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
 

 

Mẫu số 01 Đăng ký đánh giá an toàn sản phẩm, hàng hóa 

Mẫu số 02 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá an toàn sản phẩm, hàng 

hóa 

Mẫu số 03 
Biên bản kiểm tra đánh giá an toàn đối với sản phẩm mới hoặc 

lần đầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam 

Mẫu số 04 
Báo cáo đánh giá an toàn đối với sản phẩm mới hoặc lần đầu 

xuất hiện trên thị trường Việt Nam 

Mẫu số 05 Thông báo Chấp thuận về an toàn của sản phẩm, hàng hóa 

Mẫu số 06 Phiếu Đánh giá Hồ sơ đăng ký chỉ định 

Mẫu số 07 Biên bản đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp  

Mẫu số 08 Thông báo về việc từ chối chỉ định  

Mẫu số 09 Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Mẫu số 10 Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
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Mẫu số 01 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

 

Kính gửi: ……….(tên Cơ quan chấp thuận) 1, Bộ Công Thương 

Tổ chức, cá nhân sản xuất: …………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….……………………………….… 

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………… 

Đăng ký đánh giá an toàn sản phẩm, hàng hóa sau: 

STT 

Tên sản phẩm, hàng 

hóa, nhãn hiệu, kiểu 

loại 

Đặc tính kỹ 

thuật2 
Xuất xứ Nhà sản xuất Ghi chú 

1           

2      

Hồ sơ kèm theo gồm:  

………………… 

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội 

dung đã khai báo nêu trên. 

 ........, ngày......tháng.....năm 20...... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT 

        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

1 Đơn vị thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm 

vi được phân công quản lý. Cục Hóa chất: hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất (sơn, dệt may, đèn 

huỳnh quang), tiền chất thuốc nổ; Cục Kỹ thuật, An toàn và Môi trường công nghiệp: thuốc nổ 

công nghiệp, phụ kiện nổ công nghiệp, máy, thiết bị công nghiệp, vật tư; Cục Công nghiệp: Khăn 

giấy và giấy vệ sinh, …  
2 Đặc tính kỹ thuật mới, chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp sản 

phẩm, hàng hóa lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam thì ghi tất cả các đặc tính kỹ thuật 

của sản phẩm, hàng hóa. 
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Mẫu số 02 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 
(BỘ CÔNG THƯƠNG) 

TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …./(CQKT) ……., ngày … tháng … năm 20… 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

 

STT Hạng mục kiểm tra 
Có/Không Ghi chú 

  Có Không 

1 Mô tả kỹ thuật của sản phẩm, bao gồm đặc tính mới, tính 

năng, cấu tạo, phạm vi sử dụng 

□ □   

2 Phân tích nguy cơ và đánh giá rủi ro theo phương pháp 

quy định tại Nghị định này; 

□ □   

3 Kết quả thử nghiệm an toàn đối với các chỉ tiêu liên quan, 

do tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận 

thực hiện 

□ □   

4 Tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở (nếu có) 

□ □   

5 Tài liệu về quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng □ □  

6 Tài liệu cảnh báo, sự cố, kết quả đánh giá tại nước ngoài 

(nếu có) 

□ □  

7 Các tài liệu khác phù hợp với đặc thù sản phẩm □ □  

KẾT LUẬN 

□ Hồ sơ đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo. 

□ Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục: 

……... Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định. 

        NGƯỜI KIỂM TRA HỒ SƠ 

                  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MỚI HOẶC                        

LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
 

(CƠ QUAN CHẤP THUẬN) 

ĐOÀN KIỂM TRA 

------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MỚI HOẶC                      

 LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

 

Phần I. Thông tin chung  

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa mới hoặc lần đầu 

xuất hiện trên thị trường Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số .../2026/TT-BCT ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

- Quyết định số …/QĐ-BCT ngày …. tháng … năm 20…. của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra  …. 

3. Tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm tra:  

- Tên tổ chức, cá nhân: …………………… 

- Địa chỉ: ……………….. 

- Điện thoại: …….. Fax: ………. Email: ………. 

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra: 

- Thời gian:……. ngày …. tháng ….. năm ……. 

- Địa điểm: …………… 

5. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

TT Họ và tên Chức danh Chuyên môn 

1  Trưởng đoàn  

2  Phó trưởng đoàn  

3  Thành viên  

4  Thư ký  
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* Vắng: … 

 

6. Thành phần Tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm tra  

TT Họ và tên Chức danh 

1   

2   

…   

Phần II: Nội dung làm việc 

1. Nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra 

- Thư ký đoàn đánh giá đọc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.  

- Trưởng đoàn kiểm tra điều hành, thông qua chương trình và phương pháp 

làm việc. 

 - Đại diện Tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm tra giới thiệu về thành phần tham 

gia và thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa mới hoặc lần đầu xuất hiện trên thị 

trường Việt Nam đề nghị xem xét đánh giá an toàn của sản phẩm 

Các sản phẩm hàng hóa đề nghị xem xét đánh giá an toàn: 

TT Tên sản phẩm, hàng hóa Đăc tính kỹ thuật cơ bản 

1   

2   

3   

2. Đoàn đã kiểm tra các nội dung sau: 

2.1 Thành phần Hồ sơ đăng ký 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá về thành phần Hồ sơ đăng ký  

- Kết luận:       Đạt                 Không đạt                Bổ sung  

Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2.2. Nội dung của các tài liệu trong Hồ sơ đăng ký 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá về tính rõ ràng, khoa học của các tài 

liệu trong hồ sơ  

- Kết luận:       Đạt                 Không đạt                 Bổ sung    
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Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Phần III: Kết luận chung 

(Quy định cụ thể việc lấy mẫu thử nghiệm bổ sung: Lấy mẫu/ không lấy mẫu) 

 Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý 

như nhau. 

Đại diện đơn vị được kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

              Trưởng đoàn kiểm tra 

               (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Các thành viên trong đoàn kiểm tra 

 (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 04 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA MỚI/ HOẶC                      

LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
(CƠ QUAN CHẤP THUẬN) 

ĐOÀN KIỂM TRA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA MỚI/ HOẶC                      

LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

Phần I. Thông tin chung  

1. Tên nhiệm vụ: Báo cáo kết quả đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng 

hóa mới hoặc lần đầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Công Thương. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Biên bản Đánh giá an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa mới/ hoặc lần đầu 

xuất hiện trên thị trường Việt Nam ngày     tháng   năm   tại …(tên tổ chức, cá nhân 

đề nghị đánh giá) 

- Phiếu kết quả thử nghiệm bổ sung (nếu có) 

Phần II. Nội dung báo cáo 

1. Tổng quan về sản phẩm, hàng hóa đánh giá 

2. Kết quả đánh giá đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá 

3. Kết quả thử nghiệm bổ sung (nếu có) 

4. Kết luận về an toàn của sản phẩm, hàng hóa đối với con người, động vật, 

thực vật, tài sản, môi trường  

Phần III. Đề xuất, kiến nghị 

 1. Đề nghị ….(cơ quan kết luận) ban hành/ không ban hành thông báo chấp 

thuận về an toàn đối với ….. (tên sản phẩm, hàng hóa). 

 2. Đề xuất thời gian để tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá thực hiện khắc phục 

(nếu có) (thời gian khắc phục không quá 06 tháng) 

                                         

                                                                                  Trưởng đoàn kiểm tra 

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

Các thành viên trong đoàn kiểm tra 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 05 

THÔNG BÁO 

Chấp thuận về an toàn của sản phẩm, hàng hóa 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

(BỘ CÔNG THƯƠNG) 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

Số: ……./TB-……. ……., ngày … tháng … năm 20… 

THÔNG BÁO 

Chấp thuận về an toàn của sản phẩm, hàng hóa 

 

STT 

Tên sản phẩm, hàng 

hóa, nhãn hiệu, kiểu 

loại 

Đặc tính kỹ 

thuật 
Xuất xứ Nhà sản xuất Ghi chú 

1           

2      

- Tổ chức, cá nhân đăng ký đánh giá an toàn sản phẩm, hàng hóa: …………… 

- Giấy đăng ký đánh giá an toàn sản phẩm, hàng hóa số….:.... ngày ... tháng ... 

năm 20…. 

KẾT QUẢ  

Ghi một trong các nội dung: 

Sản phẩm, hàng hóa (số thứ tự tại bảng trên) bảo đảm an toàn đối với con người, 

động vật, thực vật, tài sản và môi trường. 

Hoặc Không bảo đảm an toàn đối với con người, động vật, thực vật, tài sản và môi 

trường (trường hợp này thì nêu lý do và các yêu cầu khác nếu có) 

Hoặc sản phẩm, hàng hóa không được (tên Tổ chức, cá nhân đăng ký đánh giá an 

toàn) hoàn thiện đầy đủ hồ sơ 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân sản xuất; 

- Lưu: VT, (Viết tắt tên CQKT). 

             CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

_________ 
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Mẫu số 06 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CƠ QUAN CHỈ ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BCT-KHCN 
V/v thông báo về sự không phù 

hợp của hồ sơ đăng ký chỉ định 

hoạt động đánh giá sự phù hợp 

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH 
 

1. Tên đơn vị đăng ký: ………. 

2. Thời gian nhận hồ sơ: …. tháng …. năm 20…. (Số Công văn đến ...) 

3. Số lượng tài liệu: 01 bộ 

4. Căn cứ đánh giá hồ sơ:  

- Thông tư số …/…/TT-BCT1; 

- …2. 

5. Hình thức cấp 

                       Cấp mới:        Cấp bổ sung, sửa đổi:      Cấp lại:  

6. Nội dung đánh giá 

TT Tên tài liệu 
Mã số tài liệu/                 

Số công văn 

Số 

lượng 

Đánh giá tính phù hợp 

của hồ sơ 

1 Đơn đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp 

     

2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực  

     

3 Danh sách các nhân sự  

     

 
1 Thông tư này 
2 Văn bản quy phạm pháp luật liên quan; QCVN; TCVN đối với sản phẩm, hàng hóa cụ thể. 
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TT Tên tài liệu 
Mã số tài liệu/                 

Số công văn 

Số 

lượng 

Đánh giá tính phù hợp 

của hồ sơ 

4 Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá sự phù hợp  

     

5 Danh sách máy móc thiết bị 

     

6 Chứng chỉ công nhận năng lực  

     

 

Sự phù hợp của hồ sơ:           Phù hợp                     Chưa phù hợp   

- Nội dung hồ sơ: Hồ sơ xin chỉ định hoạt động chứng nhận/ giám định/ thử 

nghiệm/ kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng đối với các sản phẩm 

- Kết luận: Hồ sơ phù hợp/chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 

…/2019/TT-BCT. 

Các nội dung chưa phù hợp bao gồm: Mục ……. 
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Mẫu số 07 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
 

(CƠ QUAN CHỈ ĐINH) 

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  …….., ngày ……tháng….năm 20… 

 
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ  

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA  
 

Phần I. Thông tin chung  

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá năng lực của Tổ chức tham gia hoạt động đánh 

giá sự phù hợp đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số .../2026/TT-BCT ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương3; 

- Thông tư số …./2026/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa …….. ..  

- Quyết định số …/QĐ-BCT ngày …. tháng … năm 20…. của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc thành lập Đoàn đánh giá năng lực của …4. 

3. Tổ chức tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp:  

- Tên tổ chức: ……………………5 

- Địa chỉ: ………………..6 

- Điện thoại: …….. Fax: ………. Email: ………. 

4. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian:……. ngày …. tháng ….. năm ……. 

- Địa điểm: ……………7 

 5. Lĩnh vực đăng ký: 

 
3 Thông tư này 
4 Quyết định thành lập đoàn đánh giá năng lực 
5 Tên tổ chức đăng ký chỉ định 
6 Địa chỉ theo đăng ký kinh doanh 
7 Địa chỉ thực tế đánh giá 
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Thử nghiệm                  Giám định          

Chứng nhận                         Kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng  

6. Hình thức đánh giá: 

          Đánh giá lần đầu      Đánh giá lại             Đánh giá mở rộng   

7. Thành phần Đoàn đánh giá: 

TT Họ và tên Chức danh Chuyên môn 

1  Trưởng đoàn  

2  Phó trưởng đoàn  

3  Thành viên  

4  Thành viên  

5  Thư ký  

* Vắng: … 

8. Thành phần Tổ chức đánh giá sự phù hợp  

TT Họ và tên Chức danh 

1   

2   

3   

4   

Phần II: Nội dung làm việc 

1. Nội dung làm việc của Đoàn đánh giá 

- Thư ký đoàn đánh giá đọc Quyết định thành lập Đoàn đánh giá năng lực 

thực tế của … 

- Trưởng đoàn đánh giá năng lực thực tế điều hành, thông qua chương trình 

và phương pháp làm việc. 

 - Đại diện Tổ chức đánh giá sự phù hợp giới thiệu về thành phần tham gia và 

năng lực của tổ chức.  

Các sản phẩm hàng hóa thực hiện sau: 

TT Tên sản phẩm Quy chuẩn kỹ thuật Đăng ký 

thực hiện 

1    

2. Đoàn đã đánh giá các nội dung sau: 

2.1 Hồ sơ đăng ký 

- Các thành viên Đoàn đánh giá Hồ sơ đăng ký được tổng hợp tại Danh mục 

kèm theo Biên bản này. 

- Kết luận:       Đạt                 Không đạt                Bổ sung  

Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt: 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2.2. Sự tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức trong lĩnh vực đăng ký 

chỉ định 

Đại diện Tổ chức đánh giá sự phù hợp báo cáo về tình hình tuân thủ hoạt động 

đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm hàng hóa đăng ký tại thời điểm đánh giá 

năng lực theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

 Đoàn đánh giá năng lực tiến hành xem xét hồ sơ đã thực hiện liên quan đến 

sản phẩm hàng hóa đã đăng ký (số lượng hồ sơ, quy trình thực hiện, kết quả thực 

hiện, …) 

- Kết luận:       Đạt                 Không đạt                 Bổ sung    

Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

2.3 Quy trình thực hiện 

- Các quy trình đánh giá được tổng hợp tại Danh mục kèm theo Biên bản này; 

- Kết luận:       Đạt                 Không đạt                          Bổ sung   

Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt: 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2.3. Nhân lực 

2.3.1 Kiểm tra hồ sơ  

- Số nhân lực: … 

 - Tiến hành kiểm tra hồ sơ các nhân lực tham gia việc đánh giá sự phù hợp 

bao gồm các tiêu chí: Chuyên môn, Nhiệm vụ được giao, Thời gian làm việc.  

* Kết luận phần hồ sơ: Đạt               Không đạt              Bổ sung  

2.3.2 Kiểm tra thực tế 

Kiểm tra ngẫu nhiên năng lực nhân viên trong hồ sơ để kiểm tra, đánh giá 

thực tế năng lực của nhân lực tham gia thực hiện đánh giá sự phù hợp: 

TT Tên nhân viên Nhiệm vụ được 

giao 

Nội dung đánh giá Đánh giá 
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* Kết luận về kiểm tra thực tế: Đạt               Không đạt    

 

2.3.3 Kết luận chung về nhân lực  

- Kết luận phần nhân lực:  Đạt               Không đạt   Bổ sung  

Các vấn đề cần bổ sung hoặc lý do không đạt:  

Tổng hợp chung về nhân lực tại Danh mục kèm theo Biên bản này. 

 2.4. Thiết bị 

 - Số lượng các thiết bị: … 

 - Tình trạng hoạt động, kiểm định: … 

 Tổng hợp chung về thiết bị tại Danh mục kèm theo Biên bản này. 

Danh mục tài liệu, quy trình, thiết bị và nhân lực của tổ chức đánh giá sự 

phù hợp được liệt kê trong Danh mục kèm theo (xem Mẫu số 03 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11năm 2019). 

Phần III: Kết luận chung 

………………. 

 Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý 

như nhau. 

 

Đại diện đơn vị được đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Trưởng đoàn đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên trong đoàn đánh giá 
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DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ NHÂN LỰC CỦA TỔ 

CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

(Kèm theo Biên bản đánh giá) 

1. Hồ sơ đăng ký 

TT Tên tài liệu Số lượng Mã số tài liệu 

1 Giấy đăng ký chỉ định   

2 
Bản sao Giấy chứng nhận 

đăng ký lĩnh vực 
  

3 Chứng chỉ công nhận năng lực   

4 Danh sách nhân sự   

5 Biểu mẫu kết quả    

6 Sổ tay hồ sơ chất lượng    

2. Quy trình thực hiện (Chứng nhận/ Giám định/ Thử nghiệm/kiểm tra xác 

nhận và xác nhận giá trị sử dụng) 

TT Tên sản phẩm hàng hóa Số lượng 
Tên các quy trình thực hiện 

tương ứng 

1 Lĩnh vực Chứng nhận   

2 Lĩnh vực Giám định   

3 Lĩnh vực Thử nghiệm   

4 
Lĩnh vực kiểm tra xác nhận 

và xác nhận giá trị sử dụng 
  

3. Hồ sơ nhân lực 

a) Hoạt động chứng nhận/ Giám định 

TT Danh sách nhân lực Chuyên môn 
Nhiệm vụ 

được giao 

Kinh nghiệm đánh 

giá 

1     

b) Hoạt động thử nghiệm/ kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng  

TT Danh sách nhân lực 
Chuyên 

môn 

Hệ thống quản 

lý được đào tạo 

Kinh 

nghiệm 

công tác 

Loại HĐ đã 

ký 

1      

4. Danh sách thiết bị  

STT 

Tên 

phương 

tiện 

Thông số kỹ 

thuật 

Tình trạng 

hiệu 

chuẩn/kiểm 

định 

Thời hạn 

hiệu 

chuẩn 

Mã số chế tạo 

thiết bị 

Tình trạng 

thiết bị 
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Mẫu số 08 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ CHỐI CHỈ ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
                   

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CƠ QUAN CHỈ ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BCT-KHCN 
V/v thông báo về sự không 

phù hợp của hồ sơ đăng ký 

chỉ định hoạt động đánh giá 

sự phù hợp 

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… 

 

Kính gửi: …………… (Tổ chức ĐGSPH đăng ký chỉ định).  
 

Ngày … tháng … năm 20…, ….. (tên Cơ quan chỉ định)1, Bộ Công Thương 

nhận được Đơn đăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận/giám định/thử nghiệm/ kiểm 

tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng2 đối với (tên sản phẩm, hàng hóa). Sau khi 

thực hiện trình tự giải quyết thủ tục theo quy định tại Thông tư số    /TT-BCT ngày 

… tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương3, (tên Cơ quan chỉ định1) từ 

chối việc chỉ định (tên Tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định) tham gia hoạt 

động chứng nhận/giám định/thử nghiệm/ kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử 

dụng2 đối với (tên sản phẩm, hàng hóa).  

Lý do từ chối: …………………………………….. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bộ (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN. 

 

         CƠ QUAN CHỈ ĐỊNH 

                      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

  
 

1 Đơn vị thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm 

vi được phân công quản lý. Cục Hóa chất: hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất (sơn, dệt may, đèn 

huỳnh quang), tiền chất thuốc nổ; Cục Kỹ thuật, An toàn và Môi trường công nghiệp: thuốc nổ 

công nghiệp, phụ kiện nổ công nghiệp, máy, thiết bị công nghiệp, vật tư; Cục Công nghiệp: Khăn 

giấy và giấy vệ sinh, …  
2 Đăng ký chỉ định hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ đăng ký hoạt động chứng nhận 

thì ghi: Đơn đăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận.) 
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Mẫu số 09 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 
(BỘ CÔNG THƯƠNG) 

TÊN ĐƠN VỊ 

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

 ……., ngày … tháng … năm 20… 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(NĂM....) 

 

I. PHẦN THUYẾT MINH: 

1. Căn cứ pháp lý 

2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

3. Tài liệu làm căn cứ xây dựng 

II. BẢNG TỔNG HỢP 

TT 
Sản phẩm, 

hàng hóa  

Phân 

loại rủi 

ro 

Cơ 

quan, 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

phối 

hợp  

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí  dự kiến 

(triệu đồng) Ghi 

chú Tổng 

số 
NSNN 

Nguồn 

khác 

1 Sản xuất trong 

nước 

                 

1.1 Sản phẩm A                

1.2  
 

                

....          

2 Nhập khẩu                  

2.1                   

2.2                   

….          

3 Xuất khẩu bị 

trả về 

        

3.1          

3.2          

...          

4 Lưu thông trên 

thị trường 

        

4.1          

4.2          

...          
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Mẫu số 10 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 30 tháng  6  năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

(BỘ CÔNG THƯƠNG) 

TÊN ĐƠN VỊ 

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

 ……., ngày … tháng … năm 20… 

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

(NĂM....) 

 

 I. PHẦN THUYẾT MINH: 

1.  Căn cứ pháp lý 

2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

3. Tài liệu làm căn cứ xây dựng 

 II. BẢNG TỔNG HỢP 

TT 
Sản phẩm, 

hàng hóa  

Địa 

điểm 

khảo 

sát 

Cơ 

quan, 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

phối 

hợp  

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí  dự kiến 

(triệu đồng) Ghi 

chú 
Tổng 

số 
NSNN 

Nguồn 

khác 

1 Lĩnh vực 1                  

1.1 Sản phẩm A                

1.2  Sản phẩm B                 

....          

2 Lĩnh vực 2                  

2.1 Sản phẩm A                  

2.2 Sản phẩm B                  

….          
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_______________ 

 

 Số: 1184/QĐ-TTg 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

  Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên  

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 

--------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Luật số 138/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

ban Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 166-KL/TW ngày 

10 tháng 6 năm 2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 

số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chiến lược) với các nội 

dung sau: 

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Quan điểm 

a) Chiến lược phải bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; các chỉ tiêu và nhiệm vụ, 

giải pháp của Chiến lược phải tạo bước đột phá nhằm thúc đẩy phát triển thanh 

niên toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.  
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b) Chiến lược phát triển thanh niên là một bộ phận cấu thành của Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, các Chiến lược quốc gia về phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các 

chiến lược khác có liên quan; phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên 

hợp quốc, các chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và khu vực ASEAN. 

c) Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy 

nhân tố và nguồn lực con người Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc quyết 

định vị thế và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số. 

d) Tăng cường và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế để phát triển thanh niên 

Việt Nam; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về phát triển thanh niên mà 

Việt Nam tham gia, ký kết. 

2. Nguyên tắc 

a) Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và 

trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung 

ương và chính quyền các cấp; lưu ý tính đặc thù, đặc điểm vùng, miền và dân tộc, 

tôn giáo. 

b) Các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương cụ thể hóa nội 

dung Chiến lược, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

hành các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, bảo đảm phù hợp với hệ thống 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng 

ngành và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện Chiến lược. 

c) Bảo đảm phát huy vai trò, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; 

tổ chức xã hội, nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; các đoàn thể quần chúng nhân 

dân; cơ sở giáo dục; gia đình, xã hội và của thanh niên trong tổ chức thực hiện 

Chiến lược. 

d) Nguồn lực thực hiện Chiến lược do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy 

động từ các nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện về đức - trí - thể - 

mỹ, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; 

có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo 

đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có 

văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có 

ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh 

thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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2. Mục tiêu cụ thể  

a) Mục tiêu 1: Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông 

tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên 

- Hằng năm, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh 

niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc 

phòng và an ninh.  

- Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp 

thông tin về chính sách, pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật, kỹ năng phòng 

chống vi phạm pháp luật theo hình thức trực tiếp, các ứng dụng pháp luật trực 

tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Hằng năm, có ít nhất 20% thanh niên là người dân tộc thiểu số làm báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp 

luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. 

b) Mục tiêu 2: Về giáo dục, đào tạo, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu 

khoa học cho thanh niên  

- Đến năm 2030, trên 50% thanh niên tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khoá 

học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng 

mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo; trên 90% thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hỗ trợ tiếp cận học 

tập số thông qua thiết bị, Internet hoặc chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp. 

- Đến năm 2030, ít nhất 30% thanh niên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

- Đến năm 2030, phấn đấu 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và kỹ 

năng lựa chọn nghề nghiệp; trong đó, thanh niên là học sinh, sinh viên đạt 100%. 

- Đến năm 2030, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh 

niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công 

nghệ (so với năm 2020). 

c) Mục tiêu 3: Về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững 

cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao  

- Đến năm 2030, 80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 

phấn đấu 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo (AI). 

- Đến năm 2030, ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm 

hoặc được đầu tư, vay vốn từ nguồn kinh phí phù hợp; ít nhất 25% doanh nghiệp 

khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ. 
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- Đến năm 2030, phấn đấu 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ 

năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia; 50% thanh niên thuộc 

nhóm dễ bị tổn thương được Nhà nước hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề.  

- Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm dưới 6%; 40% 

thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phấn đấu 70% 

thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm trong khu vực kinh tế 

số, lĩnh vực công nghệ cao hoặc các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc 

gia; ít nhất 70% người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là thanh niên, tập 

trung vào các thị trường có thu nhập cao. 

- Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm 

HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, 

thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập 

cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; 30% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, 

sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch. 

d) Mục tiêu 4: Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên  

- Hằng năm, trên 80% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện 

thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức 

khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên 

cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và 

các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, 

sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đạt trên 90%). 

- Hằng năm, trên 70% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các 

dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; trên 

50% thanh niên được tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý. 

- Hằng năm, trên 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe 

trước khi kết hôn; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ. 

đ) Mục tiêu 5: Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên 

- Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị; 80% thanh niên ở nông thôn; 70% 

thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc 

sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng. 

- Hằng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây 

dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng 

ngừa và ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới. 
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- Đến năm 2030, trên 90% địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an 

toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng. 

e) Mục tiêu 6: Về phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống 

chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và 

tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã 

hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; trong đó, tỉ lệ nữ đạt ít nhất 30%. 

- Hằng năm, phấn đấu 70% thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt 

động vì cộng đồng và được tập huấn, phổ biến kỹ năng ứng phó với thiên tai, biến 

đổi khí hậu, dịch bệnh và bảo vệ môi trường; phấn đấu 500.000 thanh niên tham 

gia các chương trình trao đổi quốc tế, giao lưu học thuật, hợp tác khởi nghiệp và 

tình nguyện quốc tế trực tiếp hoặc trên nền tảng số. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp về phát triển thanh niên toàn diện 

a) Phổ biến, quán triệt và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên toàn diện; lồng 

ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chiến lược, chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của bộ, ngành, địa phương. 

b) Bảo đảm thực hiện chỉ tiêu phát triển thanh niên trong thực hiện các chiến 

lược, chương trình phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, 

tăng trưởng xanh; xác định kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là 

một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, địa phương. 

c) Lồng ghép, chuẩn hóa dữ liệu thống kê về thanh niên và kết nối, liên thông 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; theo dõi, 

cập nhật dữ liệu định kỳ trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo 

và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong theo dõi, dự báo và hoạch định chính 

sách phát triển thanh niên. 

d) Tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức; 

giữa các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện Chiến lược. 

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên 

a) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách, pháp luật về thanh 

niên phù hợp với yêu cầu phát triển thanh niên trong kỷ nguyên số, bảo đảm đồng 

bộ với các quy định của Luật Thanh niên, pháp luật có liên quan, các điều ước, 

thỏa thuận khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết; chú trọng các chính 

sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

b) Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững, trong đó, chú trọng 

các chính sách hỗ trợ thanh niên học tập suốt đời, phát triển nhân lực số, nhân lực 

trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và chính sách thu hút, trọng dụng tài năng trẻ. 

c) Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện, cơ sở pháp lý để thanh niên 

tiếp cận, tham gia các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; sửa đổi, 

bổ sung các quy định về quỹ đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng tạo 

thuận lợi cho thanh niên và đơn giản hóa về thủ tục hành chính, tạo cơ chế thử 

nghiệm có kiểm soát (sandbox) để thanh niên dễ dàng tiếp cận các mô hình kinh 

tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ban hành cơ chế, chính sách giải quyết việc 

làm, phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế; chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị 

trường lao động có chất lượng, thu nhập cao.  

d) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để thu hút thanh niên có 

trình độ chuyên môn, tay nghề cao, thanh niên tình nguyện đến công tác tại khu 

kinh tế - quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

đ) Tăng cường sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

bảo đảm tất cả thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực 

hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân 

quân tự vệ hoặc nghĩa vụ công an. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thanh niên, Chiến lược và các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; đổi mới nội 

dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh 

niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn, chú trọng nhóm thanh 

niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Giáo dục, nâng cao kiến thức, văn hóa tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của 

thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội; bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục được giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, kỹ năng 

mềm, lối sống văn hóa, lối sống xanh; về lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn 

dân tộc; về hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; được trang bị kiến 

thức về quốc phòng và an ninh, kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số và hội nhập quốc tế trước khi tốt nghiệp. 
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c) Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chăm 

sóc sức khỏe cho thanh niên, bảo đảm tất cả nữ thanh niên được tiếp cận thuận 

tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; 

tất cả thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc 

sức khỏe ban đầu. Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng 

rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh không lây nhiễm; HIV/AIDS 

và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; bệnh truyền nhiễm cơ bản; phòng 

ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Đẩy mạnh tư vấn cộng 

đồng, vận động thanh niên thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

Chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ y tế cơ sở 

về cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe tình dục cho thanh niên. 

d) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số và nhận thức của thanh niên về 

những tác hại trên môi trường mạng; nghiên cứu, triển khai kênh tiếp nhận thông 

tin chính thức của các địa phương hoặc hình thức phù hợp khác có ứng dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thanh niên có thể phản ánh, tố giác các hành vi bạo 

lực mạng, bắt nạt trực tuyến và nhận sự trợ giúp kịp thời, bảo đảm tính xác thực 

và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật; xây dựng các câu lạc bộ, 

mô hình "Thanh niên an toàn mạng" nhằm hình thành "tường lửa tư tưởng" cho 

thanh niên trên không gian mạng. 

đ) Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn 

hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng, giáo dục thanh niên. Khuyến 

khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh 

hoa văn hóa nhân loại. 

4. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên 

a) Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập suốt 

đời, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong các 

lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm cho thanh niên; phát triển nền tảng học tập số 

quốc gia, mở rộng đào tạo trực tuyến phát triển các kỹ năng cho thanh niên về trí 

tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng số, năng lực hội nhập, đổi mới sáng tạo và kỹ 

năng thích ứng nghề nghiệp. 

b) Tăng cường hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu với các tổ chức kinh tế; hoàn thiện hệ 

thống thông tin thị trường lao động cho thanh niên theo hướng hội nhập quốc tế; 

nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn; tăng 

cường chất lượng, hiệu quả các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên.  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ 

về việc làm và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, định hướng và hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.  
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d) Hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ sinh thái khởi nghiệp cho các doanh 

nghiệp do thanh niên làm chủ trên nền tảng số, có kết nối với thị trường, chuỗi 

cung ứng trong nước và chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ 

và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. 

đ) Phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thanh niên, 

mạng lưới hỗ trợ tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý cho thanh niên; tăng cường nghiên 

cứu, giám sát, đánh giá về sức khỏe thanh niên. 

e) Đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn 

hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên, tạo môi trường 

sống lành mạnh, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên khỏe mạnh, văn minh và 

gắn kết cộng đồng. Trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương, 

thanh niên công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

g) Phát triển các nền tảng, sản phẩm số lành mạnh, tích cực, sáng tạo, lan tỏa 

giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong thanh niên, đáp ứng nhu cầu của 

thanh niên và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Triển khai các phần mềm, công 

cụ bảo mật miễn phí hoặc giá rẻ cho các trường học, nhà văn hóa, điểm truy cập 

Internet công cộng,... để hỗ trợ quản lý và bảo vệ thanh thiếu niên. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý thông 

tin xấu độc, bạo lực, sai lệch trên không gian mạng, các hoạt động, dịch vụ, trò 

chơi trực tuyến gây tác động tiêu cực đến thanh niên. 

5. Nguồn lực thực hiện Chiến lược 

a) Nhà nước bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Chiến lược, trong đó, 

bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về thanh niên, kinh phí triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát 

triển thanh niên đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách nhà nước. 

b) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp trong nước và 

ngoài nước để triển khai thực hiện Chiến lược.  

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chiến lược 

a) Tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, giao lưu thanh niên; 

huy động hỗ trợ kỹ thuật quốc tế và chia sẻ mô hình hiệu quả trong xây dựng, thực 

hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, chú trọng các lĩnh vực giáo dục, việc 

làm, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên; tích cực, chủ động tham gia xây dựng, ký 

kết và thực hiện điều ước, thỏa thuận khu vực và quốc tế về thanh niên.  

b) Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc 

tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt 

động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên. 
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c) Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực 

hiện Chiến lược gắn với thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững 

của Liên hợp quốc, chỉ tiêu phát triển thanh niên toàn cầu và các cam kết, mục 

tiêu của Cộng đồng ASEAN. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược 

a) Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược. 

b) Hoàn thiện hệ thống thông tin và chế độ báo cáo, thống kê về thanh niên 

Việt Nam; nâng cao chất lượng dự báo xu hướng phát triển thanh niên trong từng 

giai đoạn cụ thể, làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách, 

pháp luật về thanh niên. 

c) Tăng cường cơ chế điều phối liên ngành trong công tác quản lý nhà nước 

về thanh niên, bao gồm kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành về thanh niên, theo dõi, 

đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên dựa trên dữ liệu thời 

gian thực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu về thanh niên. 

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, các tổ chức của thanh niên và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

a) Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và 

toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, 

pháp luật về thanh niên. 

b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy 

định của pháp luật nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

c) Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý 

nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám 

sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến lược này và các nhiệm 

vụ cụ thể sau: 

a) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chiến lược; hướng dẫn, đôn đốc 

các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược, triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng thực hiện Chiến lược. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về thanh 

niên trên các lĩnh vực, bảo đảm mục tiêu phát triển thanh niên toàn diện, phù hợp 

với thực tiễn và yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Nghiên cứu, đề xuất 

cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giải quyết việc làm và phát triển năng lực 

nghề nghiệp cho thanh niên. 

c) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên các cấp; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương xây dựng, lồng 

ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược thuộc ngành, lĩnh vực quản lý khi xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm, hằng năm hoặc trong hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp 

xã theo quy định của pháp luật về thống kê. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan định kỳ hằng năm 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Chiến lược và tổ chức tổng 

kết việc thực hiện Chiến lược vào Quý IV năm 2030; thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

a) Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 

2030; nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban 

hành kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án khác để thực hiện mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển thanh niên của bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm phù hợp với các 

nội dung của Chiến lược này và theo quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hằng năm với các nhiệm vụ, giải pháp 

cụ thể, lộ trình thực hiện rõ ràng, phù hợp với điều kiện phát triển của ngành, lĩnh 

vực. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh 

niên đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc được lồng ghép trong các nhiệm 

vụ, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền ban hành và tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện vào Quý IV năm 2030. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, 

bổ sung, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật 

về thanh niên theo ngành, lĩnh vực và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

được Chính phủ phân công. 

c) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Bộ 

Chính trị liên quan đến thanh niên; các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của các cấp 

ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Chiến lược đến 

tất cả các đối tượng là thanh niên thuộc phạm vi quản lý; triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng thực hiện Chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 
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d) Lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 

hằng năm và trong hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành theo quy định của pháp 

luật về thống kê. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về thanh niên trên các lĩnh 

vực, làm cơ sở nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật cho thanh niên sát 

với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước. 

đ) Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp hằng năm và huy động 

các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước để thực hiện Chiến lược, chương 

trình, đề án, dự án phát triển thanh niên. 

e) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát 

triển thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và việc lồng ghép các chỉ tiêu thống 

kê về thanh niên vào hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã của các địa phương. 

g) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

h) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược của các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược 

lồng ghép trong báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định. 

3. Bộ Dân tộc và Tôn giáo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu 

theo dõi học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến 

năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2026. 

4. Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương để báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ được giao phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước.  

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết về phát 

triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn. 

b) Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2030 của 

địa phương; ban hành các kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án triển 

khai thực hiện phù hợp với các nội dung của Chiến lược này và theo quy định của 

pháp luật hiện hành; ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm với các nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện rõ ràng, phù hợp với điều kiện phát triển của 

địa phương. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, tổ 

chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương. 

c) Thể chế hóa và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo 

phân cấp quản lý; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội 05 năm và hằng năm. 
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d) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Chiến lược 

đến tất cả các đối tượng là thanh niên trên địa bàn; triển khai công tác thi đua, 

khen thưởng thực hiện Chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

đ) Lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống chỉ 

tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã của địa phương và hoàn thiện hệ thống thông tin về 

thanh niên theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và quy 

định của pháp luật về thống kê. 

e) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về thanh niên cấp tỉnh và cấp xã; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

g) Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp 

pháp khác để tổ chức thực hiện Chiến lược, chương trình, đề án, dự án phát triển 

thanh niên của địa phương. 

h) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược, 

Chương trình phát triển thanh niên của địa phương lồng ghép trong báo cáo quản 

lý nhà nước về thanh niên theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội ở Trung ương tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân tích cực hưởng ứng, tham gia phối hợp thực hiện và giám sát, phản biện xã 

hội việc thực hiện Chiến lược này; đồng thời, chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 và hằng 

năm; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chiến lược; phối hợp với Bộ Nội 

vụ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược; tiếp 

tục thực hiện các chương trình, đề án phát triển thanh niên đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện vào Quý IV năm 2030.  

b) Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên các cấp phối hợp với cơ quan 

quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương xây dựng, triển khai thực hiện 

chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của địa phương và công tác thi đua, 

khen thưởng thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật. 

c) Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất và tổ chức thực hiện 

các nội dung của Chiến lược; phát huy vai trò của các tổ chức của thanh niên trong 

việc nâng cao năng lực số cho thanh niên.  

d) Giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chiến lược theo quy định của 

pháp luật; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

chính sách, pháp luật về thanh niên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện Chiến lược, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể và địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để 

được hướng dẫn, giải quyết và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

đối với những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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